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Lời giới thiệu 
Những kiến thức được tìm thấy trong Kinh Tinh Cần Chỉ 
(Padhãnivariga Suia) và Kinh Meghiya (Meghiya Sutta) 
có liên hệ mật thiết đến việc thực hành thiền. Tôi hi vọng 
cuốn sách nhỏ này có thể hỗ trợ hành giả thành công 
trong thiên, trải nghiệm sự an lạc, hạnh phúc và 
giải thoát. 
Vì tôi không hài lòng với bài Pháp thoại của mình về hai 
chủ đề trên, tôi đã không có ý định làm cuốn sách này. 
Tuy vậy, thể theo yêu cầu của một số đệ tử, tôi cho phép 
họ ghi chép lại và biên soạn thành sách. 
Cầu mong cho tất cả độc giả và hành giả có thể áp dụng 
những Pháp ở trong sách để giác ngộ Níp-bàn sớm nhất 
có thể. Cầu mong cho tất cả chúng sinh đều được 
hạnh phúc! 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
U Kumarabhivamsa 
Pa-Auk Tawya (Pyin Oo Lwin) 


Ghi chú của Ban Biên tập 


Cuốn sách này được dựa trên những bài Pháp thoại của 
Sayadaw U Kumaräbhivarmsa về Kinh Padhãniyariøa và Kinh 
Meghiya được thuyết giảng ở Trung tâm thiên Pa-Auk Tawya 
TatOo Dhamma Yeikhthar (mở rộng), Pyin Oo Lwin, 
Myanmar cũng như ở những nước khác như Singapore, Thái 
Lan và Việt Nam. 


Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đến Sa/⁄ađaw U 
Kumarabhivarmsa về những lời dạy của Ngài cũng như đã 
cho phép chúng tôi biên tập thành sách. 


Một số câu chuyện và phần dịch Pali-Tiếng Anh từ nhiêu 
nguồn khác nhau được liệt kê ở phân tham khảo nguồn trích 
dẫn. Trong những Pháp thoại của mình, Say/ađaw U 
Kumaãrãbhivarmsa cũng đã cung cấp những tài liệu thuộc về 
Chú giải. Chúng tôi có điều chỉnh một số điểm nhỏ về mặt 
ngôn ngữ xuyên suốt cuốn sách để độc giả có thể hiểu một 
cách dễ dàng hơn. Chúng tôi xin cám ơn tất cả những ai đã 
giúp hiệu đính và cho lời khuyên, tất cả thí chủ và những 
quý vị tham gia vào việc làm sách, phân phối sách. Chúng 
tôi cũng xin được thứ lỗi cho bất kỳ sai sót nào. 


Mong rằng cuốn sách này sẽ là cảm hứng cho những ai chưa 
từng hành thiền. Mong rằng cuốn sách này hồ trợ thiền sinh 
vượt qua tất cả khó khăn trong việc thực hành thiên. Mong 
rằng tất cả đều có thể thực hành Pháp để giác ngộ Níp-bàn 
ngay trong chính kiếp sống hiện tại này. 


Sadhu! Ssadhu! sadhu! 


Ban Biên tập 
Pa-Auk Tawya Dhamma Yeiktha (mở rộng) 
Pyin Oo Lwin, 19 tháng 1 năm 2019 


Tam học 
Trước khi nói vê năm yếu tố cần thiết đối với việc hành 
thiên (2ađhãn/zriøa), quý vị có biết lời dạy của Đức Phật 
bao gồm những gì không? Nếu chúng ta tóm tắt, thì Lời 
dạy của Đức Phật bao gồm Tam học: Giới học (57a 
Sj&khã), Định học (Samãdhi S/&khä) và Tuệ học (Pafñfiã 
S7kkhã). Ở đây, tôi sẽ giải thích văn tắt. 
Giới học — S7/a S/kkhã 


S7/a hay Giới, là sự thực hành đầu tiên trong lời dạy của 
Đức Phật. Người giữ giới thanh tịnh sẽ được mọi người 
biết đến là người tốt, còn những ai thường xuyên phá giới 
sẽ không có danh tiếng tốt trong xã hội. 

Rất nhiều vấn đề trong thế giới hiện đại phát sinh bởi vì 
con người không giữ giới. Người ta giết hại lần nhau, trộm 
cắp tài sản của người khác, thực hành tà hạnh, nói dối, 
uống rượu, v.v... Nếu con người gìn giữ và bảo vệ những 
học giới, thì chiến tranh và những sự mâu thuần trên thế 
gian này sẽ đi đến hôi kết thúc. Giới (57⁄2) rất quan trọng 
trong việc tạo nên hoà binh thế giới. Nếu cứ chiến tranh, 
giết chóc liên hồi để đạt được danh lợi thế gian, thế giới 
này sẽ không bao giờ yên bình, xã hội vận mãi đau 
thương và loài người vân cứ sống trong lo lắng, sợ hãi. 
Nếu ai cũng giữ giới tốt, thế giới này sẽ trở thành một nơi 
yên bình, hạnh phúc hơn rất nhiều. 


Đức Phật giải thích năm điều lợi ích cho những ai có giới 
thanh tịnh": 

(1)Được nhiêu của cải tài sản (mahantam 
bhogakkhandham adhigacchati), 

(2) Được danh thơm tiếng tốt (&alyãno kittisaddo 
abbhuggacchat), 

(3) Tự tin tiếp xúc với bất kỳ tâng lớp xã hội hay hội 
chúng nào, dù đó là các Bậc Thánh, các vị Bà-la- 
môn, gia chủ hay người xuất gia (/2ññadeva 
Dafisarn upasarikamati), 

(4) Chết với tâm thanh thản (asarnmujho kãlarikaroti), 

(5) Sau khi thân hoại, mạng chung được sinh vê nhàn 
cảnh, cối trời (&ãyassa Đhedã param maranã 
Sugatn saggarn lokam upapaj7ati). 


Cuộc sống vốn vô thường. Khi vừa bắt đầu cuộc đời này, 
chúng ta cần phải chấp nhận rằng cái chết sẽ đến một 
ngày nào đó. Nếu không chứng đắc thành bậc A-la-hán 
trong kiếp này, ta sẽ tiếp tục tiến trình tái sinh sau khi 
chết. Không giống như những người đã chứng đắc trở 
thành các Bậc Thánh vốn có thể chọn lựa cảnh giới tái 
sinh cho những kiếp sống còn lại của mình, sự tái sinh của 
người phàm phu là bất định. Đó có thể là các cõi khổ, cối 
người hay các cõi trời dục giới. Nhưng nếu có thể giữ gìn 
và trông nom giới hạnh của mình thanh tịnh cho đến khi 
chết, họ sẽ không phải lo lắng về cảnh giới tái sinh tiếp 
theo. Họ sẽ được sinh vào nơi nhàn cảnh. 


` Dịgha Nikãya, Mahãvagga, Mahãparinibbanasuttam, 
Sjavanttãnisarnsã- Suttarn (Kinh lợi ích của việc giữ giới). 


Nếu quý vị có thể giữ giới thanh tịnh, sẽ có nhiều nơi cho 
quý vị sống. Chẳng hạn, nếu không có nhiều tiền của, quý 
vị có thể đến Trung tâm Thiền Pa-Auk của chúng tôi để 
thực hành Pháp. Chúng tôi có thể chăm sóc và hỗ trợ quý 
vị thực hành thiên. Chúng tôi có nhiều thí chủ hảo tâm 
sẵn sàng giúp đỡ những người giữ giới tốt. Họ sẽ hộ độ 
sự thực hành giới thanh tịnh và sự thực hành thiền của 
quý vị. 

Bất luận có phải là Phật tử hay không, nếu quý vị phá giới, 
sát sinh, trộm cắp, v.v... nếu đã gieo những hạt giống 
của bất thiện nghiệp, thì sẽ nhận lấy quả khổ đau. Nếu 
quý vị có giới thanh tịnh, nếu đã gieo hạt giống của thiện 
nghiệp thì chắc chắn sẽ trải nghiệm kết quả tốt đẹp, an 
vui. Sự hiểu biết về những điều lợi ích trong việc giữ giới 
cho quý vị thêm động lực và sự tinh tấn để vun bồi sự 
thực hành này. Điêu đó đưa đến lợi lạc không chỉ trong 
kiếp sống này mà còn trong những kiếp sống tương lai. 


Mặc dù giữ giới thanh tịnh, quý vị vẫn sẽ thấy rằng thật 
khó để giữ tâm minh luôn ở trạng thái hiên thiện, tích cực. 
Tâm vẫn cứ dính mắc với sự tham lam (oplha} sân hận 
(dosa) và si mê (moha). Với những phiên não này, tâm 
không thể đạt đến sự an lạc, hạnh phúc. Vì vậy, để tâm 
được thanh tịnh, an lạc và hạnh phúc, quý vị cần phải tu 
tập bước thứ hai trong lời dạy của Đức Phật —- Định học 
(Ssamadlhi Sikkhã). 


Định học — Sanadh Sikkha 


Để phát triển định tâm, Đức Phật dạy 40 đề mục thiền 
Định (SamathaY. Không có tham (/obha)}, sân (dosa) và si 
(moña) trong tâm khi hành giả chìm vào một đối tượng 
thiên suốt một giờ, hai giờ, ba giờ hoặc lâu hơn. Khi 
những phiền não nội tâm tạm thời được vượt qua, tâm trở 
nên an lạc, thanh tịnh và tĩnh lặng. 


Trong số 40 đề mục thiền Định, quý vị có thể chọn một đề 
mục phù hợp với căn tính của mình. Nhưng tại Trung tâm 
Thiền Pa-Auk, chúng tôi thường bắt đầu bằng việc dạy 
thiền niệm hơi thở (4ãpãnassaí/). Từ kinh nghiệm của 
nhiều thiền sinh, chúng tôi biết rằng khi một thiền sinh 
thực hành niệm hơi thở miên mật, định tâm chắc chẳn sẽ 
phát triển. Thiền niệm hơi thở có thể được thực hành lên 
tới tứ thiền. Khi chứng đắc thiền an chỉ, tâm có thể được 
duy trì trên một đối tượng trong một thời gian dài và trở 
nên rất an lạc, thanh tịnh và tĩnh lặng. Không có một 
trạng thái bất thiện nào có thể sinh khởi lúc đó. 


Thậm chí khi không có những lạc thú về tài sản vật chất, 
nếu có định tâm mạnh mẽ, quý vị vẫn có thể sống an vui, 
hạnh phúc một mình ở trong rừng. Bằng việc thực hành, 
quý vị sẽ trải nghiệm trực tiếp tất cả sức mạnh của tâm 
định và lợi lạc của nó. 


Tuy vậy, dù với mức độ an lạc, thanh tịnh và tĩnh lặng 
thâm sâu như vậy, hành giả vẫn chưa nhổ tận gốc những 
trạng thái tâm bất thiện. Nếu hành giả ngưng hành thiền, 
định tâm có thể sẽ giảm đi. Thiền Định (Sz/natha) hay 


2 Xem Phụ lục 1: "Bốn mươi đề mục thiền Định”, trang 107. 


thiên Hiệp thế (Lokya) không phải. là một sự chứng đắc 
thường hằng. Nó có thể giảm thiểu hoặc mất đi khi sự 
thực hành bị ngưng lại. Rồi thì các trạng thái tâm bất 
thiện có thể xuất hiện trở lại và hành giả sẽ dễ dàng phạm 
giới nếu không cẩn „trọng. Nếu như gốc rễ của những 
phiên não nội tâm vẫn còn, thì bất cứ sự hạnh phúc nào 
đạt được bởi thiên Định (Sz/mafña) đều không thường 
hằng. Đó là lý do tại sao hành giả cần tiếp tục thực hành 
bước cuối cùng trong Lời dạy của Đức Phật, sự thực hành 
trí tuệ (2ñ/ã Sikkhã). 
Tuệ học — Pa/7ã Sikkhã 


Ở Trung tâm Thiền Pa-Auk, sau khi phát triển định tâm, 

các Thiền sư sẽ hướng dẫn thiên sinh thực hành thiên Tứ 

Đại. Thông qua thiền Tứ Đại, hành giả có thể phân tích 28 

sắc (ữna - vật chất). Sau khi hoàn tất việc phân tích sắc, 

hành giả sẽ tiếp tục phân tích danh (nãma - tâm). Với 

nền tảng mạnh mẽ từ thiên Định (Sarmata} hành giả có 

thể phân tích sự thật cùng tột của danh —- sắc ( ãma-ripa) 
theo đúng bản chất của chúng. 


Để hiểu được điều này, quý vị cần biết rằng Đức Phật dạy 
về bốn loại sự thật cùng tột (0aramattha-dhamml). 
Chúng là những gì? 


1. (Œ⁄#a (tâm) 

2. Cetas/ka (tâm sở hay các yếu tố tâm lý) 

3. &ữna (sắc hay vật chất) 

4. Mibbãna (sự vắng mặt của danh, sắc và sự khổ; là 
hạnh phúc, an lạc tối hậu) 


Œffa (Tâm) và Cefasika (Tâm sở) là những thực tại cùng 
tột của danh (nãma2). Kế tiếp, chúng ta có thực tại cùng 
tột của sắc /øa) và Níp-bàn (W/Ð5ãna”). Nếu không phát 
triển định tâm thâm sâu, một người chỉ có thể thấy được 
những sự thật chế định, như là vị tỳ-khưu, cô tu nữ, đàn 
ông, đàn bà, chàng trai, cô gái, v.v... Theo sự thật cùng 
tột, không có những thứ như con vật, con người, chư 
thiên, Phạm thiên hay đại loại như thế mà chỉ có những 
danh và sắc cùng tột mà thôi. Nếu không có định tâm, 
người ta chỉ biết đến những khái niệm và thấy những 
nguyên khối. Nếu muốn thấy danh - sắc cùng tột, quý vị 
nên thực hành một đề mục thiền Định để phát triển định 
tâm. Dựa trên tâm định này, hành giả tiến tu để thực 
hành thiên Tứ Đại. Vậy tứ đại là gì? Chúng là đất, nước, 
lửa và gió. Khi hành giả phân tích bốn nguyên tố này một 
cách rõ ràng trên toàn thân từ đầu đến chân, từ chân đến 
đầu, lặp đi lặp lại, họ sẽ kinh nghiệm toàn thân của họ 
như một khối tứ đại”. Khi điều này xảy ra, sự nhận thức 
về "bản ngã” tạm thời biến mất. Hành giả sẽ kinh nghiệm 
rằng không có đàn ông, đàn bà, v.v... 


Sau khi có thể phân tích tứ đại trong chính cơ thể của 
mình, quý vị có thể phân tích những ngôi nhà, xe cộ, v.v... 
ở bên ngoài và thấy bản chất cùng tột vốn dĩ là những 
nhóm tứ đại của chúng. Khi thiền sinh hoàn tất việc phân 
tích tứ đại, họ sẽ sẵn sàng tiếp tục sự thực hành thiên 


3 Wjbbãna = asarikhata đhấtu (trạng thái không bị điều kiện hoá hay 
là yếu tố an lạc - vô vi giới). 
* Xin gặp những vị thầy có năng lực để thực hành theo hệ thống. 


Phân tích Sắc (ữpa-kammatthãna) - sự phân tích 28 loại 
sắc (vật chất)”. 


Trong cuộc sống hàng ngày, quý vị có thể không nghĩ 
rằng thân thể và tâm trí của chúng ta đang thay đổi. Sự 
thật rằng tâm và thân của mình luôn thay đổi có thể 
không rõ ràng trong quý vị. Bằng việc quán chiếu cách 
nhìn nhận về năm nay so với năm ngoái, quý vị có thể 
thấy được một số thay đổi chung chung. Nhưng để biết và 
thấy bản chất thay đổi ở mức độ thâm sâu nhất của 
những sự thật cùng tột, cần phải phát triển đủ định tâm; 
chỉ lúc đó, quý vị mới có thể thấy bản chất chân thật nhất 
của các thực tại cùng tột. 


Sau khi phân tích các sắc, hành giả có thể tiến lên phân 
tích danh thông qua việc thực hành thiên Phân tích Danh 
(nama-karnrnatthana). 


Rồi sau khi có thể phân tích được danh - sắc (ãma-ripa), 
hành giả phải phân tích những nguyên nhân của chúng, 
vốn là sự phân tích Nhân duyên (Ø2#cca- Samuppada). 
Nhân duyên là cách mà các nhân và quả vận hành qua ba 
thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Đức Phật dạy bốn phương 
pháp để phân tích nhân duyên tuỳ theo tính cách của 
người nghe, đồng thời còn có phương pháp thứ năm được 
Đại Đức .SZ//2ufa giảng dạy. 


Tại các thiên viện Pa-Auk, chúng tôi thường chỉ dạy hai 
phương pháp: Phương pháp thứ nhất và Phương pháp thứ 
năm. Phương Pháp thứ nhất được lưu lại, chẳng hạn như 
trong Kinh Đại Duyên (Mahãnidãna-Suttam) thuộc Trường 


5 Xem Phụ lục 2: "Hai mươi tám loại Sắc”, trang 110. 


bộ Kinh (Ø/gha-W#ãya) và Phẩm Duyên (Mdãna-Vagga) 
thuộc Tương Ưng bộ Kinh (Sz/yufa-N/kãya). Phương 
pháp thứ năm được lưu lại trong Phân tích Đạo 
(Patisambhidä-Magøa), phần Giải thích về Trí về sự hiện 
diện của các Pháp (Ðharmma-Tthiti-Nana-Niddeso). 

Chỉ sau khi có thể. phân tích danh —- sắc và các nhân của 
chúng, quý vị mới có thể thấy được bản chất của chúng. 
Bản chất của chúng là gì? Chúng luôn luôn sinh lên và diệt 
đi theo tốc độ vô cùng nhanh chóng. Ở giai đoạn chân đế 
(paramatt/a) này, quý vị có thể bắt đầu thẩm sát danh — 
sắc và các nhân của chúng là vô thường (a/⁄cca), khổ 
(dukkha) và vô ngã (anatfta). 


Tất cả danh - sắc (ãma-rữpa) đều vô thường (a//cca) 
bởi luôn luôn sinh và diệt. Bởi vì chúng vô thường, khi vừa 
sinh lên, chúng đã diệt đi nên chúng là khổ (đư&k⁄a). 
Danh - sắc (»ãma-ripa) là vô ngã bởi nếu có một "bản 
ngã” chúng sẽ tuân theo ước muốn của chúng ta, sẽ 
không đau bệnh, sẽ không già, không chết. Nhưng bởi vì 
bản chất vô ngã, chúng ta đau bệnh, già nua và chết đi. 
Khi chúng ta quán tưởng danh - sắc là vô thường, khổ, vô 
ngã, đây chính là sự thực hành Minh Sát (1⁄22assana), là 
Tuệ học. 


Sự phát triển các Tuệ Minh Sát tuần tự, thứ lớp thông 
qua sự thực hành thiên Minh Sát (1⁄22pasan3) sẽ dần dần 
làm suy yếu phiên não cho đến khi giác ngộ Đạo —- Quả 
(Magoa-Phala) và đích của sự giác ngộ — Níp-bàn 
(Mibbana). 


6 Xem Phụ lục 3: "Mười sáu Tuệ Minh Sát (1⁄assanã Wãna)⁄ trang. 


Sự giác ngộ Níp-bàn có nghĩa là hành giả đã bắt đầu sự 
tận diệt các phiền não bằng việc chứng đắc những bậc 
Thánh. Đó là: 


1. Sofãpanna (Bậc Thánh Nhập Lưu) 


Sotãpatti-Magga-ãna (Nhập Lưu Đạo Trí), phá huỷ ba sự 
trói buộc (san/o/ana): 


¡. _ thân kiến (sakkãya-đffñi} 

ii. hoài nghi (v/c&/cchã) về Tam Bảo, các kiếp sống 
quá khứ và tương lai, sự vận hành của nghiệp 
(kamma), V.V..., : 

ii. sự chấp thủ những nghi lễ và cúng tế sai lạc 
(sitabbata-pararnasa). 


Bậc Thánh Nhập Lưu bây giờ đã có niềm tin bất động nơi 
Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, niềm tin bất động nơi 
Tam học, niêm tin bất động nơi các kiếp sống quá khứ, 
niêm tin bất động nơi các kiếp sống vị lai, niêm tin bất 
động nơi các kiếp sống quá khứ và vị lai và niềm tin bất 
động nơi Nhân duyên. Một người là vị Thánh Nhập Lưu 
không còn có thể nắm giữ tà kiến về sự vận hành của 
nghiệp và cũng không thể phạm phải Ngũ Giới. Một vị 
Thánh Nhập Lưu chắc chắn sẽ chứng đắc thành bậc A-la- 
hán trong vòng bảy kiếp sống, là người, là chư thiên hay 
Phạm thiên. 


2. Sakadägami (Bậc Thánh Nhất Lai) 


SakadãgãmFMagga-fỨãna (Nhất Lai Đạo Trí) không phá 
huỷ phiên não nào mà chỉ làm yếu đi sự trói buộc của dục 
tham, sân hận và si mê. Một vị Thánh Nhất Lai có thể tái 


sinh vào thế giới loài người chỉ một lần và chắc chắn sẽ 
chứng đắc A-la-hán ngay trong kiếp sống đó. 

3. Anagarmni (Bậc Thánh Bất Lai) 
AnãgãmF Magga-ãna (Bất Lai Đạo Trí) phá huỷ: 


iv. _ tất cả tham dục (kãmarãøa), còn lại, 
v. _ tất cả sân (?af/øgña) còn lại, gồm cả sự hối hận. 


Bậc Thánh Bất Lai không còn có thể hành dâm, nói xấu, 
nói lời thô ác hay sân hận nữa. Các Ngài sẽ không bao giờ 
quay trở lại thế giới loài người hay chư thiên dục giới được 
nữa. Vị Thánh Bất Lai chắc chắn sẽ chứng đắc A-la-hán 
như một vị Phạm thiên ở một kiếp sống sau đó. 
4. Arahana (Bậc Thánh A-la-hán) 

Arahatta- Magga- Ñãna (A-la-hán Đạo Trí), phá huỷ: 

vi. tham ái đối với các cõi trời sắc giới (zoarãga), 

vi. tham ái đối với các cõi trời vô sắc (arữparãga), 
vii. ngã mạn (mãna), 

ix. phóng dật (uđđñnacca), và 

x. _ vô minh (av/73). 


Một cách văn tắt, bậc Thánh A-la-hán đã hoàn toàn phá 
huỷ tham (/oðñha), sân (dosa) và sỉ (moha). Hành động 
của vị Thánh A-la-hán không cho nghiệp bất thiện hay 
thiện. Tác ý của vị Thánh A-la-hán đơn thuần là duy tác 
(kíriya). Không còn tái sinh đối với vị A-la-hán. 

Khi hành giả giác ngộ Níp-bàn (M/bãna), họ có thể sống 
thực sự an bình, hạnh phúc sâu sắc và thảnh thơi. Đây 
được gọi là Pháp Siêu thế (/okuttara Dhamma). Khi người 
ta giác ngộ Níp-bàn, họ sẽ không thể nào mất đi sự chứng 


đắc này nhờ vào năng lực của Đạo và Quả (2øøa và 
Đhaja). 


Bây giờ quý vị hiểu rằng Giới học (57a ./&øã), Định học 
(Samadhí Si&khã) và Tuệ học (Pafñfñã Sikkhä) là những lời 
giáo huấn của Đức Phật dẫn lối chúng ta đến sự giải thoát 
khổ đau. Mục đích là sự hạnh phúc cao nhất của Níp-bàn. 
Quý vị có thể tận hưởng hạnh phúc của Pháp bằng cách 
thực hành tuần tự những lời dạy của Đức Phật. Để chứng 
đắc Níp-bàn, quý vị cần thực hành thiền cùng với năm yếu 
tố cân thiết cho việc hành thiên. Năm yếu tố cần thiết này 
được gọi là pađhãn/2riga trong PäI|i. 


Năm yếu tố cân thiết 
cho việc hành thiền 
(Padhaniyanga) 
Tôi muốn chia sẻ bài Pháp về năm øađhãniyariga — năm 
yếu tố cần thiết cho việc hành thiên, được trích dân từ 
Kinh Tinh Cần Chi thuộc Tăng Chi Bộ Kinh (4/igutfara 
W/kãya), pafĩcakanipäta, duti/apannnasakarn, 
nivaranavagga, padhãniyariga sutta (5.53)). Năm yếu tố 
đó là gì? 
Yếu tố đầu tiên là: 
1. Sadđha (Niềm tin) 

"saddho hoti, saddahati tathagatassa bodhím. “ 
"Vị ấy đặt niêm tin vào sự giác ngộ của Như Lai. Đó là 
niêm tin.” 
Hành giả nên có niềm tin vào Toàn Giác Trí của Đức Phật 
với sự hiểu biết rằng Đức Phật có chín Ân Đức. Đồng thời, 


hành giả nên có niêm tin vào Pháp và Tăng, cũng như sự 
tự tin nơi chính họ. 
Chín Ân Đức Phật: 
1. Arahamm, xứng đáng sự tôn kính cao nhất; 
2. .Sammã Sambuddha, hoàn toàn tự mình giác ngộ; 
3. Vj2caranasampanna, hoàn thiện về chánh trí, 
chánh hạnh; 
4. Sugafa, chỉ nói những gì lợi lạc và chân chánh; 
5, /okavidứ, thông hiểu tam giới một cách chỉ tiết; 
Tam giới là: 


a) thế giới của chúng sinh có tâm thức (saf#a-/oka), 
b) thế giới của các hành (sa/ikhãra-loka), 
c) thế giới làm nên tảng của các cõi (okãsa-/oka); 


6. 


!, 


8. 


Anutaro purisadamma-sarathj, bậc điều phục 
những ai đáng được điều phục; 

Satthã deva-manussãanam, thầy của chư thiên và 
nhân loại; 

Buddha, bậc tự mình giác ngộ Tứ Thánh Đế và 
giảng dạy người khác giác ngộ; 


.. Bhagava, thừa hưởng sáu phẩm chất vinh quang 


cao thượng (mà các đệ tử không thể đạt được), 
bao gồm: 

Jssariya (Cao nhất, Cùng tột), 

Dhamma (Trí về Chín Siêu thế Pháp, tức là bốn 
Đạo, bốn Quả và Níp-bàn), 

Yasa (Danh tiếng và Đồ chúng), 

577(Sự huy hoàng, toàn hảo của sắc thân), 

Kãma (Sức mạnh của sự thành tựu), và 

Payatia (Sự tinh tấn vô song). 


2. Appabadha (Sức khoẻ) 


'Anpabadho hoti appätariko. “ 


"V¡ ấy khoẻ mạnh, không tật bệnh.” 


Việc hành thiền đòi hỏi một thể trạng sức khoẻ tổng quát 
tốt. Lý tưởng là một người không bị tật bệnh, thân không 
bị đau nhức, tiêu hoá tốt, không quá lạnh, không quá 
nóng, sự tiêu hoá được phù hợp. Những điều này cung 
cấp những điều kiện thuận lợi cho việc hành thiên. Ngày 
nay, một số người cố gắng cải thiện sức khoẻ của họ bằng 


cách ăn chế độ ăn lành mạnh và sử dụng các phương 
pháp thải độc tự nhiên. 


3. Asafha (Chân thật) 
'Asatho hoti amayâVI. “ 
"V¡ ấy chân thật và chân thành.” 


Hành giả phải chân thật và chân thành trình bày đúng sự 
thật vê bản thân họ đối với các vị thầy hoặc các bạn đồng 
tu trong cuộc đời phạm hạnh. 


4. V¡iriya (Tinh tấn) 
"Araddhaviriyo viharati. ” 
`V¡ ấy sống vô cùng tinh tấn.” 


Hành giả nên lập đại tinh tấn để loại bỏ những điều bất 
thiện và để đạt đến những phẩm chất thiện lành. Hành 
giả nên ra sức tinh tấn mãnh liệt để hoàn thiện các ba-la- 
mật /ã/z7rm7) và không bao giờ ngưng nghỉ việc tạo tác 
các thiện Pháp. Điêu này có nghĩa là quý vị phải có năng 
lượng mạnh mẽ hay phải tạo nên sự tinh tấn mãnh liệt. 
Nhưng sự tinh tấn ở đây đặc biệt lên hệ đến sự tinh tấn 
trong thiên tập. Hành giả nên hành thiên với sự tinh tấn 
mãnh liệt đó và không ngừng hành thiền. Nếu ngưng thực 
hành, quý vị sẽ không đạt được mức độ định tâm thâm 
sâu và sẽ không giác ngộ Níp-bàn. 


5, Pa/ñmrTa (Ttí tuệ) 
"Pafffavãa hotí” 
"Vị ấy có trí tuệ.” 
Hành giả nên có được trí tuệ Minh Sát Trí (Vippasanã- 
Ẩãna}; Minh Sát Trí ở đây đặc biệt ám chỉ Trí tuệ vê sự 
Sinh Diệt (Udayabbaya-lÑäa) của danh —- sắc (nãma-rupa) 
và những nguyên nhân của chúng. Ví dụ, bây giờ quý vị 
đang đọc một bài Pháp. Tâm của quý vị câu hữu với trí 
tuệ, nhưng đó là trí tuệ bình thường, không phải trí tuệ 
Wippasana. 


Năm øađ/ãni/ariøa này còn có thể được gọi là năm yếu tố 
cần thiết cho việc hành thiền để giác ngộ Níp-bàn. Khi có 
đầy đủ năm yếu tố này, quý vị có thể giác ngộ Níp-bàn. 
Nếu quý vị chưa vun bôi năm yếu tố này, việc giác ngộ 
Níp-bàn là không thể. Quý vị vẫn phải cần thực hành thêm 
nữa. Trước khi chúng ta thảo luận thêm về chúng một 
cách chỉ tiết, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. 
Quý vị có biết vương tử Bô-đề (Øodhi Kã7a Kumãra) 
không”? 


Vương tử Bồ-đề là con của vua ena. Vương tử học kỹ 
thuật cưỡi voi và điều khiển móc nhọn từ vương phụ. Do 
đó chàng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực điêu phục 
voi. Một ngày nọ, vương tử Bồ-đề thỉnh Đức Phật cùng 
Chư Tăng tới dự lễ khánh thành vương điện của chàng. 
Vào dịp đó, Đức Phật giảng giải tuần tự từng bước cách 
mà Ngài đã thực hành Tam học, Giới học, Định học, Tuệ 


7 Majjhima Nikãya, Majjhinapannasa, Rãjavagøa, Kinh Vương tử Bồ- 
đề (Bodihi-Rãja-Kuimãra-Suttam) 


học (57a, Samãdlhi, Pañf7ã) hay Bát Chánh Đạo? cho đến 
khi Ngài trở thành Bậc Giác ngộ. 

Sau khi Đức Phật kết thúc Pháp thoại, vương tử Bồ-đề hỏi 
Ngài một câu hỏi: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Đối với một người có được một 
vị lãnh đạo, một Đạo Sư như Ngài, vị ấy cần tu tập bao 
lâu để đạt tới quả vị A-la-hán và thọ hưởng sự tịnh lạc? 
Đức Phật trả lời: 

- Này Vương tử, liên hệ đến vấn đề này, ta sẽ hỏi vương 
tử một câu hỏi và nếu muốn, người có thể trả lời: Vương 
tử có thiện xảo trong kỹ thuật cưỡi voi và điêu khiến móc 
nhọn? không? 

Vương tử trả lời: 


- Bạch Thế Tôn! Con thiện xảo trong kỹ thuật cưỡi voi và 
điều khiển móc nhọn. 


Đức Phật lại hỏi Vương tử: Này vương tử, giả như có 
người biết rằng vương tử thiện xảo trong kỹ thuật cưỡi voi 
và dùng câu móc. Vị ấy đến học kỹ thuật cưỡi voi và dùng 
câu móc từ vương tử với những khiếm khuyết sau: 
1. Thiếu niềm tin: Vị ấy không có đủ niềm tin để đạt 
đến một tiêu chuẩn hay mục tiêu mong muốn. 
2. Tật bệnh: Vị ấy chịu những bệnh tật đủ để ngần 
cản vị ấy đạt được mục tiêu mong muốn. 


8 Bát Chánh Đạo bao gồm: Chánh Kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh 
Định 

 Angkusha hay cái móc nhọn để móc bò 


3. Dối trá: Vị ấy dối trá, khoe khoang rỗng tuếch, vốn 
ngăn cản vị ấy đạt được mục tiêu mong muốn. 

4. Thiếu tinh tấn: Vị ấy thiếu sự tinh tấn đúng mức để 
đạt được mục tiêu mong muốn. 

5. Thiếu trí tuệ: Vị ấy không đủ thông minh để đạt 
được mục tiêu mong muốn. 


Liệu rằng người ấy có thể học được kỹ thuật cưỡi voi và 
điều khiển móc nhọn từ vương tử chăng? 
Vương tử trả lời: 
- Kính bạch Đức Thế Tôn! Không thể nào huấn luyện một 
người có bất kỳ một khiếm khuyết nào trong năm khiếm 
khuyết trên để đạt được mục tiêu mong muốn, đừng nói 
đến việc huấn luyện một người mà có cả năm điều khiếm 
khuyết như vậy. 
Đức Phật lại hỏi: Vương tử thử nghĩ xem, nếu có người 
đến học kỹ thuật cưỡi voi và điều khiển móc nhọn mà có 
được những phẩm chất sau: 
1. Niêm tin: Vị ấy có đủ niêm tin giúp vị ấy đạt được 
mục tiêu mong muốn 
2. Sức khoẻ: Vị ấy không bị bật bệnh gì hoặc sức 
khoẻ tốt giúp vị ấy đạt được mục tiêu mong muốn. 
3. Thật thà: Vị ấy không có khoe khoang sai sự thật, 
hoặc vị ấy là người có tâm chân thật có thể khiến vị 
ấy đạt được mục tiêu mong muốn. 
4. Tinh tấn: Vị ấy là người có đủ sự tinh tấn đúng 
mức khiến vị ấy đạt được mục tiêu mong muốn. 
5, Trí tuệ: Vị ấy là người có trí tuệ có khả năng đạt 
được mục tiêu mong muốn. 


Liệu vương tử có thể huấn luyện một người với những 
phẩm chất như vậy đạt được mục tiêu mong muốn hay 
không? 


Vương tử Bôồ-đề trả lời: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Con có thể huấn luyện một 
người dù chỉ có một trong năm phẩm chất như trên, còn 
nói gì đến việc người ấy thành tựu cả năm phẩm chất đó. 


- Cũng vậy, này vương tử, có năm yếu tố này cần cố gắng 
đạt được bởi một người hành thiên. 


Sau đó, Đức Phật tiếp tục dạy về năm ađhãn/⁄2riøa như 
tôi vừa đê cập đến trên đây, được lưu lại trong K2 
Padhaniyariga Suffa như sau: 


"Pafcinani, bhikkhave, padhãniyarigani. Katamani pafñca? 
l1dha bhkkhave bhíkkhu saddhồ hot, saddahati 
tatlhagatassa bodhim —- 1p so bhagavã araham 
samnasambuddho vijãcaraIasarnpanno sugato lokavidu 
anutaro purisadammasarathií satthä deVarmmanussanarm 
buddho bhagavati. Appabadho hot appatarik0O/ 
samaveDaknjya gahanya samannagato nãtisia/a 
naccunhaya majjhimnaya padhàãnakkhamaya/ asatho hot 
amayav; yathabhulamw attanamn avikatt satthari vã 
Vu vã sabrahmacarisu/ äraddhaviriyo viharati 
akusalanam đhatm/nanarn pahanaya kusalanarn 
dhammanam. upasarmpadaya, thamava dalhaparakkarno 
anikkhitadhuro kusalesu dhammesu/ pafñfava hoti 
udayathagammnjya pafñfñaya samannagato  ariyäya 
nibbedhikaya samima dukkhakkhayagaminiya. Imani kho, 
Đbhikkhave, pafca padhãniyarigäni. “ 


"Này các tỳ-khưu! Có năm yếu tố này hỗ trợ cho việc thực 
hành thiền. Thế nào là năm? 


1. Ở đây, vị Tỳ-khưu có lòng tin, tin tưởng sự giác 
ngộ của Như Lai. Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sỹ Điêu Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 

2. Vị ấy ít bệnh, ít não, với bộ tiêu hóa được điều hòa, 
không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, hợp 
với tinh tấn. 

3. Vị ấy không gian trá, xảo trá, tự mình xử sự như 
chơn đối với bậc Đạo sư, đối với các vị có trí hay 
đối với các vị đồng Phạm hạnh. 

4. Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn từ bỏ các bất thiện 
pháp, làm cho khởi lên các thiện pháp, kiên cố, 
kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện 
pháp. 

5, Vị ấy có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sự sinh diệt 
(của các pháp), với sự thể nhập bậc Thánh đưa 
đến sự chơn chánh đoạn diệt khổ đau. 


Này các tỳ-khưu! Như vậy là năm yếu tố hỗ trợ việc thực 
hành thiền.”10 


Do vậy, quý vị nên xem xét và quán chiếu: Liệu rằng quý 
vị có được năm yếu tố này hay không. Nếu không có, quý 
vị không thể giác ngộ Níp-bàn được. Quý vị cần thực hành 
miên mật, phát triển và hoàn thiện năm yếu tố này. 


!9 Ma7/hima Nikãya, Majjhimapannasa, Rãjavagga, Kinh Vương tử Bồ- 
đề, bản dịch của HT Thích Minh Châu — ND 


Chúng ta hãy nghiên cứu từng yếu tố một theo sự 
giải thích từ Chú giải. 
1. Saddha (Niêm tin) 


Chú giải giải thích Niềm tin hay Tín (sađđ#ã) bằng cách 
phân chia làm bốn loại: 


1. Agama-saddhã (niềm tin tôn giáo) 

2. Adhigama-sadơ/ä (niềm tin do chứng đạt) 

3. Okappana-sadđ/ã (niềm tin kiên định) 

4. Pasãda-sadd/ã (niêm tin do cảm hứng) 
Tôi sẽ giải thích thêm vê bốn loại niêm tin này ở phần 
tiếp theo. 

[a] Agama-saddhaã (Niềm tin tôn giáo) 


"7aitha sabbafifiubodhisatanam saddhã, abhiniharato 
patthaya agatatta agarmmasaddha naãmma. “ 


"Niêm tin của Đức Bồ-tát trở nên bất động từ khi lập đại 
nguyện để trở thành một vị Phật được gọi là niềm tin tôn 
giáo (agama-saddhä)." 

Đức Bồ-tát của chúng ta đã lập nguyện để trở thành một 
vị Phật vào thời kỳ Đức Phật Nhiên Đăng (Øiparikara 
Buddha) cách đầy bốn A-tăng kỳ kiếp (asarikheyya 
kappa/?) và 100.000 đại kiếp (&aøpa/2). Kể từ lúc đó cho 
đến kiếp sống cuối cùng khi là Thái tử Tất-đạt-đa 


1! Vô lượng kiếp 

12 Độ dài của một đại kiếp (aøpa) không thể được tính toán bằng số năm, 
chỉ có thể biết bằng sự suy luận. Giả sử có một cái kho lớn, mỗi chiều dài, 
rộng, cao đều dài một do tuần (⁄g7zna) [xem cước chú 21] chứa đầy hạt cải. 
Một hạt cải được vứt đi khi có một thế kỷ trôi qua. Khi tất cả số hạt cải đều 
được vút đi, thì thời gian được gọi là một đại kiếp vẫn chưa kết thúc. 


(Siddharta), Ngài không bao giờ đánh mất niêm tin của 
mình. Đức Bồ-tát cần phải bồi bổ 10 ba-la-mật (pãra/7). 
Ví dụ, ba-la-mật bố thí (đãna pãrazrrnï); có những lúc Ngài 
bố thí gia đình của mình hay những bộ phận cơ thể của 
Ngài cho những ai cần hay muốn chúng. Thỉnh thoảng 
quý vị cần phải quán chiếu đến những phẩm chất cao 
thượng của Đức Bồ-tát. Quý vị có thể làm điều như Đức 
Bồ-tát hay không? 


Trong số 10 ba-la-mật3 (øãrz/m), thì ba-la-mật bố thí 
(dãna pãrarrï) là điều dễ làm nhất để trở thành một Đức 
Phật. Dù đó là điêu dễ thực hành nhất trong số 10 ba-la- 
mật, có rất ít người có thể thực hành một cách nhiệt tâm, 
liên tục. Nếu không thể thể làm được như vậy, vị ấy sẽ 
phải ngừng con đường của minh lại và sẽ không trở thành 
một Đức Phật. Đức Bô-tát của chúng ta không bao giờ 
thất bại trong việc vun bôi các ba-la-mật cần thiết đối với 
quả vị Phật. Xuyên suốt nhiều kiếp sống, Ngài đã bố thí 
vợ, con gái, con trai, những bộ phân cơ thể và cả tính 
mạng của mình không biết bao nhiêu lần. Nếu một ai đến 
yêu cầu Ngài, Ngài sẽ bố thí. Nếu ai đó đòi quý vị cho đôi 
mắt của mình, liệu quý vị có sẵn lòng bố thí? Vâng, thật 
khó để làm được điều đó. Nhưng dù khó đến như vậy, 
Đức Bồ-tát không bao giờ thất bại trong việc bồi bổ ba-la- 
mật của mình. Kể từ thời khắc Ngài nhận được lời thọ ký 
quả vị Phật cho đến khi giác ngộ, Ngài không bao giờ 


!3 Mười ba-la-mật (øãrz/r/) là: Bố thí (đãna), Trì giới (sia}, Xuất gia 
(nekkhamma), Trí tuệ (pañfñã), Tình tấn (w7iya), Nhân nại (khanti} 
Chân thật (sacca}, Quyết định (ađ/⁄hana), Tâm từ (mefiã), và Tâm 
xả (upekkhä). 


đánh mất niềm tin của mình. Bởi lý do đó, loại niềm tin 
này được gọi là 4garna-saddhã. 


[b] Adh/garma saddha (Niềm tin do chứng 
đạt) 


'Ariyasavakanam pativedhena adhigatatta 
Aadhigamasaddhä naãma. 


"Niềm tin của các vị Thánh đệ tử trở nên bất động kể từ 
khi các vị giác ngộ Níp-bàn được gọi là niềm tin do chứng 
đạt (ađhigama-saddhã).” 

Điều này không giống với niêm tin của người thường hay 
niêm tin của các vị đệ tử phàm phu. Lấy ví dụ, bây giờ 
quý vị có thể có niềm tin, nhưng một trải nghiệm không 
may nào đó xảy đến sẽ có thể khiến quý vị mất đi niềm 
tin của mình. Trái lại, các bậc Thánh đệ tử hay Thánh 
nhân — những người đã chứng đắc Đạo Trí (Magga-Ñna) 
hay giác ngộ Níp-bàn lại có niêm tin bất động và không 
thể thay đổi ở nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng và nơi 
chính bản thân họ. Niêm tin này sẽ không bao giờ mất đi 
trong suốt quãng đời của họ bất luận điều gì xảy ra đi nữa. 
Loại niềm tin như vậy gọi là ađ//gama-sađđ/ã tức là niềm 
tin do đạt được bằng sự giác ngộ Đạo-Quả (2øøa-Phaia). 
Liên hệ đến loại niềm tin này, tôi sẽ kể câu chuyện về 
người cùi Sư2aBbuddha, quý vị đã từng nghe câu chuyện 
này chưa? 


Câu chuyện về người cùi Suøpoabuddha 


Dịp nọ, Đức Phật đang ngự tại Trúc Lâm - nơi nuôi dưỡng 
những con sóc, gân thành Vương Xá (“ã7aøaña). Lúc đó 


có người cùi S⁄2abuddha, một con người nghèo nàn, 

khốn khổ. Đức Phật đang thuyết Pháp có đại chúng đoanh 
vây. Thính chúng bao gôm nhiều thành phần, như tỷ-khưu, 
ty-khưu ni, thiện nam, tín nữ và những chúng sinh khác. 

Từ xa, người củi Sưøøabuddña nhìn thấy hội chúng đó. 

Ông ta đến gần, nhìn thấy Đức Phật và nghĩ rằng: "Đó 
chính là Bậc Đạo sư Cô Đàm (Gøtzna) đang thuyết giảng 
Giáo Pháp. Tại sao ta lại không nghe? Ông ta ngôi ở một 
góc tự viện, khá xa thính chúng, không dám lại gần người 
khác vì bị cùi. 

Đức Phật từ bi, bao quát toàn bộ hội chúng với trí tuệ của 
mình, nhìn thấy SưøøaBudđ/a có khả năng hiểu được 
Pháp. Hướng nội dung Pháp thoại của mình đến 
Suppabuddha^, Ngài tuần tự thuyết về bố thí, (đãna- 
katñä), thuyết về giữ giới (sia-kathã), và thuyết vê các cõi 
trời (sagga-kathã); Ngài tuyên thuyết về sự bất lợi, thấp 
kém, khiếm khuyết của dục lạc (&ãmãnarmn-ãdinavarm- 
okãrarm-sarikilesam-kathã) và sự lợi ích của xuất ly 
(nekkhamma-ãnisatnsam-kathä). Sau đó, khi biết rằng 
tâm của Suø0aPuddha đã sẵn sàng, không còn chướng 
ngại, trở nên rõ ràng, Đức Phật thuyết về Tứ Thánh Đế, 
Suppabuddha hiểu được Tứ Thánh Đế một cách sâu sắc 
và trở thành một vị Thánh Nhập Lưu. Muốn thông báo 
đến Đức Phật vê quả chứng của mình nhưng lại không 
dám mở đường đi vào giữa đại thính chúng, ông đành 
phải chờ cho đến khi mọi người đảnh lễ Đức Phật xong. 
Khi đám đồng đã giải tán, ông đến gặp Đức Phật. 


1 Kinh S⁄øpabuddha Sufta; cũng được kể trong Kinh Pháp cú 
(Dhammapada, Bãälavagga, Uldana, Sonavagga, Câu chuyện về người 
cùi .S⁄ppabuddha (Suppabuddha-Kufthi-Suttam)) 


Vào lúc đó, vua trời Đế-thích suy nghĩ: "Người cùi 
Suppabuddha muốn tuyên bố về qủa chứng của mình 
trong Giáo Pháp của Đức Phật. Ta phải thử ông ta!” 


Rôi ông ta đi đến Sưøpabuddha, đứng giữa hư không mà 
nói: 


- Này Suppabuddha, ông là một người nghèo, bị bệnh cùi 
làm cho khổ sở. Ta sẽ cho ông tài sản vô hạn nếu ông 
chịu nói: 

"Buddho na buddho, 

dđhammo na đhaIrnn0, 

sarigho na sariglo, 

alam me buddhena, 

alam me đhaIninena, 

alam me satighena. “ 

"Phật không phải là Phật, 

Pháp không phải là Pháp, 

Tăng không phải là Tăng, 

Ta đã chán!” Đức Phật, 

Ta đã chán Đức Pháp, 

Ta đã chán Đức Tăng.” 

Quý vị nghĩ như thế nào? Sưøø2aPudøña trả lời Đế-thích 
như thế nào đây? 


Người cùi SuoaÐuddha trả lời: "Ông là ai?” 
- Ta là Đế-thích đây! 


15 Từ "a/am“ có nghĩa là *đủ” nhưng trong trường hợp này, để rõ 
nghĩa, xin được dịch theo từ "enough of” trong bản gốc, có nghĩa là 
"chán ngán” - ND 


- Tội nghiệp cho ông, Đế thích! Ông không xứng để nói 
chuyện với tôi. Ông đã nói rằng tôi nghèo và khổ.” Rồi 
Suppabuddha đọc bài kệ trả lời Đế-thích 

"saddhadhanarmn siladhanarm, 

Hir! ottappiyam dhanarn/ 

Sutadhanafĩca cãgo ca, 

pafã ve sattamam dhanarmm. “ 

"Yassa ete dhana atthi, ttthiyã purisassa va; Adaliddo tỉ 
tam ahu, amogham tassa JIVita TIỈ. 

Tassimani me satta ariyadhanani santi. Yesafihi /mani 
dhanani santi, na tveva te buddhelhi vã paccekabuddhehi 
vã daliddäa tí vuccanti. “ 

*Trái lại tôi đã có, 

Hạnh phúc, tài sản lớn: 

Bảy tài sản Thánh nhân'9, 

Những ai có như vậy, 

Không bị gọi là nghèo, 

Theo lời Phật Toàn Giác, 

Theo lời Phật Độc Giác.” 

Khi Đế-thích nghe nói như vậy, ông ta đi đến Đức Phật và 
trình lên Ngài cuộc đối đáp. Đức Phật nói với ông ta: "Này 
Đế-thích, không thể có sự tình này. Dù có trăm thỏi vàng, 


16 Bảy tài sản của Thánh nhân là: 

Niềm tin nơi Tam Bảo (saddä)}, 

Giới (s7), 

Sự hổ thẹn làm điều bất thiện (7), 
Sự ghê sợ làm điều bất thiện (of#ap2a), 
Nghe nhiều (Đãñusacca)}, 

Hào phóng (cãøa), 

Trí tuệ (a3). 
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dù có ngàn thỏi vàng cũng không thể thuyết phục người 
cùi SupaBuddiha nói rằng: `Phật không phải là Phật, Pháp 
không phải là Pháp, Tăng không phải là Tăng.” Bởi niêm 
tin của ông ta đã trở nên bất động.” 

Sau đó Suppabuddha đi đến Đức Phật và Ngài tiếp ông. 
Sau khi thông báo lên Đức Phật quả chứng của mình, ông 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy và rời khỏi tinh xá. 

Tại sao S2oaBbuddha không thể bị thuyết phục bởi Đế- 
thích? Bởi vì niềm tin của bậc Thánh rất mãnh liệt. Niêm 
tin của các vị sẽ trở nên bất động ngay khi các Ngài giác 
ngộ Níp-bàn. Nhìn từ quan điểm thông thường và từ bề 
ngoài, nhiều người sẽ nói rằng .S%⁄?abuddha rất nghèo. 
Tuy nhiên, S⁄2oabuddha sở hữu bảy tài sản của bậc 
Thánh. Chính tài sản bên trong này mới khiến ông trở 
thành người thực sự giàu có. Loại niềm tin này được gọi là 
Aadhigarna-saddha. 

Bây giờ tôi sẽ chia sẻ thêm một câu chuyện liên quan đến 
adhigarna-saddha vì có nhiêu người thích các câu chuyện 
và như vậy thì sẽ dễ hiểu hơn. Câu chuyện tiếp theo là về 
Surambattha. 


Câu chuyện về người gia chủ Sưrarmbaftha 


SiurambPaftha?7 được sinh ra trong một gia đình giàu có tại 
thành Xá Vệ (Sãvaf7) trong thời kỳ Giáo Pháp Đức Phật 
Gô-ta-ma. Khi đến tuổi thành hôn, chàng lấy vợ và trở 


1 Majjhima Nkãya, Milapannãsa Althakathä, Cljayamakavagga và 
Arigutaa MNwâãya tFkakanpatla Atlthakathä tFiadaggavagga 
Surambafthavatthu (Chú giải câu chuyện về Sữrambaffha). 


thành người hộ độ cho các nhà tu khổ hạnh tu theo giáo 
lý khác. 

Vào một sáng sớm nọ, Đức Phật quán xét thế gian để 
xem những ai đã sẵn sàng cho sự giác ngộ và thấy rằng 
phước báu của .S#amaffñha đã chín mùi cho sự chứng 
đắc Nhập Lưu Thánh Đạo. Rồi Ngài đi đến nhà 
SuramPattha để khất thực. 


Surambaffha suy nghĩ: Sa-môn Gô-ta-ma xuất thân từ 
hoàng tộc và có danh tiếng tốt trên thế gian. Có lễ sẽ 
thích đáng để ta đón rước Ngài.” Nghĩ vậy, chàng đi đến 
Đức Phật, cúi mọp đảnh lễ dưới chân Ngài, mang bình bát 
cho Ngài rồi mời Đức Phật ngồi trên chiếc ghế trường kỷ 
vốn dành riêng cho các bậc Thánh nhân. Sữ/amðaffha 
cúng dường vật thực, phục vụ Đức Phật xong rồi ngồi ở 
một nơi thích hợp. 


Đức Phật thuyết giảng Giáo Pháp phù hợp với nên tảng 
tâm linh của Sữranbaffha. Vào cuối thời Pháp, chàng trở 
thành một vị Thánh Nhập Lưu. Sau khi giúp SữzamðPaffha 
chứng đắc Nhập Lưu Trí, Đức Phật quay về tỉnh xá. 


Bây giờ hành giả không được quên đi /⁄2/a. Quý vị đang 
chiến đấu với /⁄4ra. ra là những gì thường ảnh hưởng 
đến người ta với năm món dục lạc. Nếu hành giả tuân 
theo ý của /⁄2/a cũng có nghĩa là họ đã bại trận. Tất cả 
năm món dục lạc là những vũ khí của hắn ta. 


Mãrz'° nghĩ: "Surambatfha, người gia chủ này thuộc về 
phe của ta, hắn là đệ tử của các nhà tu khổ hạnh ngoài 
Giáo Pháp Đức Phật. Nhưng hôm nay Đức Phật lại đến 
nhà của hẳn. Tại sao? Liệu .%⁄zmbaffha đã trở thành bậc 
Thánh sau khi nghe Pháp của Đức Phật chưa? Hắn đã 
thoát khỏi phạm vi của các dục chưa? Ta phải thử mới 
được.” 

Rôi với thân thông của mình, ra tự hoá hiện mình 
thành Đức Phật với đủ 32 tướng của bậc đại nhân. /⁄47a 
cũng hoàn thiện sự giả mạo đó với y và bát giống như của 
Đức Phật. Trong hình tướng này, ông ta đứng trước cửa 
của người gia chủ Sứza/nbatfha. 


Surambatfia tự hỏi tại sao Đức Phật đến thăm lần thứ hai 
nhanh như vậy. Khi được gia nhân thông báo, chàng trả 
lời: *Đức Phật không bao giờ đến mà không có lý do chính 
đáng,” rồi chàng đi đến vị Phật giả mạo này, tin rằng đó 
chính là Đức Phật thật. Sau khi đảnh lễ vị Phật giả mạo, 
chàng đứng ở nơi thích hợp rôi hỏi: 


- Kính bạch Đức Thế Tôn! Thế Tôn vừa mới rời khỏi nhà 
con sau bữa ăn. Vì mục đích gì Thế Tôn lại quay trở lại? 


!8 Năm loại /mãra: 

1... Thiên ma thách thức Đức Phật đòi bồ đoàn trí tuệ dưới cội 
Bồ-đề bằng cách bao vây Ngài với đội quân hùng mạnh 
(devaputta-mara); 

2. Phiên não của tâm (&/esa-mãra); 

3. Những hành vi có cố ý đưa đến sự tái sinh (a6h/sankhãra- 
mãtra); 

4. Các uẩấn thuộc danh („ãma) và sắc (rữpa) vốn hiện hữu hoá 
mọi kiếp sống trước khi giác ngộ Níp-bàn (khandha-maãra); 

5. Cái chết (/naccu-mãra). 


Vị Phật giả mạo (M472) nói: 


"am te maya, surambaltha, ruparn arniccarm, vedana 
aniccam, safñffã aniccam, sarikhãra aniccam, viñfñanam 
aniccant kathitam, tam anupadharetvava sahasä mayä 
evam vuttam. 1asrnã tVafn ruDaIn rì/Ccarn, vedana niccarm, 
sañfa níccam, salikhãra niíccam, vífñ0Anam níccarti 
ganhali. “ 


"Này Sữambaffña, ta đã không chánh niệm mà thuyết 
Pháp sai lạc cho ông. Ta đã nói rằng sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức là vô thường. Nhưng giờ ông nên ghi nhớ rằng 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức là thường hằng.” 


Người gia chủ Sra/nðaffña, một vị Thánh Nhập Lưu trở 
nên bực mình bởi lời nói đó. Chàng suy xét: "Những câu 
nói này chính là lời phỉ báng thậm tệ nhất. Đức Phật 
không bao giờ thất niệm mà thuyết Pháp sai lạc cả. Người 
ta nói rằng /⁄ãrz là kẻ chống đối Đức Phật. Chắc chắn 
rằng đây chính là /⁄ãza. “ 


Rôi chàng hỏi ⁄2/a; `Ngươi là ai? Ngươi là ⁄4rz, có phải 
không?” 


Mãra liền hoàng hốt, dao động vì bị bậc Thánh hỏi tội 
cũng như vừa bị một cây búa nên xuống hẳn ta. Sự giả 
mạo của hắn biến mất và hẳn phải thừa nhận: 


"Phải! Này SZrambatffña, ta chính là A⁄2ra.” 


Sau đó Sữramðaffha nghiêm nghị nói với ⁄4/a: "Này ra 
ác độc kia, tại sao ngươi lại nói như vậy? Dù có một ngàn 
loại như ngươi cũng không thể nào làm dao động niềm tin 
của ta. Chính Đức Phật Gô-ta-ma, trong thời Pháp của 
mình, đã dạy: "Tất cả hành vô thường.” Và Pháp của Đức 


Phật đã dẫn dắt ta đến với Nhập Lưu Thánh Đạo. Hãy cút 
đi!” 


Bằng cách búng ngón tay, chàng xua đuổi /ãza đi. Với sự 
quở trách như vậy từ một bậc Thánh, /⁄2ra không thể làm 
được gì mà biến mất ngay lập tức. 


Vào buổi tối, Sữarnbaffha đi đến Đức Phật kể về chuyện 
Mãra đến nhà chàng, cố gắng làm lung lạc niềm tin của 
chàng và cách mà chàng xử lý Mãra. 


Niêm tin của một vị Thánh thì bất động. Dù ra có cố 
gắng đánh lừa họ, niềm tin của họ cũng sẽ không bị thay 
đổi hoặc dao động. Nhưng nếu /Zzz thuyết phục quý vị, 
chuyện gì sẽ xảy ra? Bây giờ, quý đang hành thiên miên 
mật nhưng thỉnh thoảng ngay cả sau một thời gian dài 
miên mật như thế, việc đắc định vẫn rất khó khăn. Lúc đó 
Mãra có thể đến và thuyết phục quý vị: "Tại sao lại không 
hưởng thụ dục lạc?” Liệu quý vị có chấp nhận thỉnh mời 
này của ông ta hay không? 


Có một ví dụ từ một hành giả ở đây. Không lâu trước đây, 
khi anh ta đến đây, anh ta nói với tôi rằng: "Bạch Ngài! 
Con đã giải quyết xong tất cả vấn đề trong nhà con rồi. 
Con gái con nay đã tốt nghiệp và có việc làm. Vậy nên con 
không cần lo lắng cho nó nữa. Vợ con cũng ổn, cô ấy có 
thể ở nhà mà không cần đến con. Nên bây giờ con có thể 
tập trung vào việc thực hành thiền. Đó là lý do con muốn 
xuất gia.” 

Tôi đã nghĩ rằng nếu xuất gia, anh ta có thể tu tập trong 
nhiêu năm. Rôi tôi nói anh ta: "Được rồi! Nếu đã có niêm 
tin như vậy, tôi sẽ giúp anh xuất gia.” 


Chỉ vài tháng trôi qua, anh ta đã muốn xả y. Anh nói: 
"Bạch Ngài! Con cần phải về nước.” 

Anh ta cho tôi nhiều lý do lắm: *Con cần phải chăm sóc 
mẹ, con cần phải làm điêu này, con cần phải làm điều 
nọ.” Anh ta có rất nhiều lý do lắm. Loại niềm tin như thế 
này không phải là ađ/⁄gana-saddhã. Niềm tin của những 
người phàm phu thì dễ bị thay đổi. 

Tiếp tục câu chuyện vê .Sranbaffha... 

Nhân một dịp nọ, Đức Phật tuyên bố: 

'Etadaggarm, bhikkhave, matna savakanarn upäsakanarm 
Dpathatnarn! aveccappasarnnanarn /adidarmn surarnbattlo. “ 
"Này các tỷ-khưu, giữa các đệ tử cư sĩ có niêm bất động 
tinh tín trong Giáo Pháp của ta, .Sam0affña là tối thắng.” 
Đó là câu chuyện về S/rzanbaffha. Còn bây giờ chúng ta 
nên tiếp tục với loại đức tin tiếp theo. 

[c] Økappana-saddha (Niềm tin kiên định) 
'Buddho dhammo saighoi vufte acalabhavena 
OkaÐDpanarn okap2panasaddha naãrmma. “ 

"Niềm tin vững chắc nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng được 
củng cố kiên định đúng mực được gọi là økappana- 
saddha.” 

Khi nghe tới từ "Phật, "Pháp”, và "Tăng” niêm tin của 
một người trở nên mạnh mẽ. Khi hành giả chiêm bái hình 
ảnh của Đức Phật, hỷ ⁄/) sinh khởi cùng niêm tin mạnh 
mẽ. Nếu niêm tin này được tiếp tục và duy trì cực kỳ 
mãnh liệt mặc dù hành giả là người phàm phu, niêm tin 


này được gọi là oka2para-sadd/ha. Niêm tin như vậy là một 
yếu tố cần thiết cho việc thực hành thiên. Tôi sẽ chia sẻ 
câu chuyện về vua ⁄ahãkapgina có liên hệ đến loại niêm 
tin như vậy. 

Câu chuyện về Đại đức Mahãkappirna 
Mahäkappina!? là vua của xứ Kukkutavati Ông có hoàng 
hậu tên là 4/7 và một ngàn đại thân giúp việc quản lý 
đất nước. Đức vua và hoàng hậu luôn cố gắng tìm kiếm 
những tin tức vê Phật, Pháp, Tăng. Một ngày nọ, ông 
cùng những cận thần đi vào công viên. Ở đó, họ gặp 
những thương buôn từ Xá Vệ, liền hỏi: 

"Atthi pana vo padese kffĩci sãsanatm uppanria? 

"Có tin tức gì từ nơi các ông ra đi không?” 

'Deva, afñfñam kíñci naHhi sammasambuddho pana 
uDpanno. “ 

"Thưa Chủ công, không có tin gì ngoài việc Đức Phật 
Chánh Đẳng Chánh Giác (Sazmãsambuddha) đã xuất 
hiện trên thế gian.” 

Khi vừa nghe đến chữ "Phật” (8udøña), đức tin mạnh mẽ 
đã khởi sinh trong tâm trí đức vua, mạnh đến mức ông trở 
nên gần như ngất đi. 

Nhà vua hỏi lại: 

"7ã, kim vadethä?“ 


13 Khuddaka Nikãya, Dhammapada Althakathäs Pangita Vagga, 
Mahakapnpinatheravathu (Chú giải Kệ số 79, về đức vua 
Mahakappina). 


"Các ông nói gì?” 

Họ lặp lại: 

"Buddho, deva, uDpDanno. “ 

"Thưa Chủ công, Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian.” 


Một lần nữa, đức vua tràn ngập đức tin mãnh liệt. Ông hỏi 
những thương buôn ba lần cùng một câu hỏi. Sau đó nhà 
vua lệnh cho các cận thần cho những người đó 100 ngàn 
đồng tiên vàng. 


Rôi nhà vua lại hỏi: 

"Affiampi kffcí sãsanarn atthi” 

"Các ông có tin tức gì khác không?” 

'AHHhi, deva, dhaIn!no uDDarnìo. 

"Có, thưa Chủ công, Pháp đã xuất hiện trên thế gian.” 


Ngay khi nghe được chữ "Pháp” (2hamma), đức tin vô 
cùng mãnh liệt sinh khởi trong tâm ông và mọi việc cũng 
xảy ra như lần trước. Đức vua hỏi những người thương 
buôn ba lần và ban cho họ 100 ngàn đồng tiên vàng. 


Đức vua lại hỏi: 

'Aparamipi sasanarm atthi, tãtã?“ 

"Các ông còn có tin tức gì khác không?” 

'AHhi, deva, saigharatanarn uDDarnnarm. “ 

"Có, thưa Chủ công, Tăng đã xuất hiện trên thế gian.” 


Ngay khi nghe được chữ *Tăng” (Sz/iợgha), đức tin vô 
cùng mãnh liệt sinh khởi trong tâm ông và mọi việc cũng 


xảy ra như lần trước. Lần nữa, đức vua hỏi những người 
thương buôn ba lần và ban cho họ 100 ngàn đồng tiên 
vàng. 


Ngay khi đức vua và tuỳ tùng của mình nghe được tin tức 
về Tam Bảo, họ không quay về hoàng cung nữa. Thay vào 
đó, đức vua cùng các cận thần ngay lập tức đi đến Xá Vệ 
để gặp Đức Phật. Hầu hết mọi người sẽ phải sắp đặt công 
việc trước, nghĩ rằng: "ÔI Trước hết ta phải thu xếp công 
việc ở trong nước rôi mới đi hành thiên sau.” Nhưng vua 
Mahãkappina không như vậy. Niêm tin mãnh liệt của đức 
vua thúc giục phải thấy Đức Phật ngay lập tức mà không 
cần quay về hoàng cung. 


Trước khi từ biệt những thương buôn, đức vua yêu cầu họ 
thông báo tin này đến hoàng hậu của ông. Những thương 
buôn này làm theo lời yêu cầu của vua /⁄2ñãkappína và 
cũng nhận được phần thưởng tương đương từ hoàng hậu. 


Đức vua cùng tuỳ tùng cấp tốc phi ngựa đến Xá Vệ. Trên 
đường đi, đoàn người cần phải vượt qua một con sông 
sâu mà không có cầu. Các cận thần bẩm báo đức vua 
rằng: 

"Gambhirato gavutam, puthulato dve gâvutanij deva. 
"Sông rất sâu, khoảng một øãưưz” và rộng chừng hai 
gâãvưia, thưa Chủ công”. 


Sau đó đức vua và toàn bộ cận thần kiên định và hướng 
tâm đến những Án Đức cao thượng: 


?® Gãvu‡a = Đơn vị đo độ dài, ít hơn hai dặm một chút 


⁄ 


MHỌA so bhagav araham sammasambuddho. 
Buddhanussalfn anussaraniO sapariVaro assasahassena 
udakapithim pakkhandi. ˆ 


Họ cùng quán tưởng đến những Ân Đức của Đức Phật 
(Buddhãnussafí): "Đức Thế Tôn, bậc xứng đáng sự tôn 
kính cao nhất, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác” và với sự 
niệm tưởng sâu sắc như vậy, những con ngựa đã mang 
họ băng qua sông một cách dễ dàng. 


Niêm tin của họ vô cùng mạnh mẽ và đầy năng lực; họ 
không sợ hãi cái chết nhờ sự quán tưởng Ân Đức Phật 
(Buddhãnussaf/). Sau đó họ tiếp tục cuộc hành trình của 
mình. Nhiều người không sở hữu niêm tin phi thường như 
Mahãkappina. Họ có thể nghĩ: `ÔI Tôi không thể băng qua 
con sông này được, tốt nhất cứ quay về hoặc đợi thuyên 
đến”. Hành trình đến diện kiến Đức Phật có thể bị trì hoãn 
hoặc thậm chí dừng lại giữa chừng. MaliäKappira và tuỳ 
tùng của mình sở hữu niềm tin mãnh liệt có thể giúp họ 
vượt qua chướng. ngại. Cũng bởi niêm tin và sự quán 
chiếu sâu xa đến. Ân Đức Phật mà những con ngựa có thể 
băng qua sông dễ như chạy trên đất liền vậy. 


Tiếp tục cuộc hành trình, họ cũng gặp hai con sông nữa, 

sâu hơn, rộng hơn con sông ban đầu. Vẫn với cách như 

Vậy, họ băng qua chướng ngại của dòng nước bằng cách 

niệm tưởng đến những Ân Đức của Pháp (D⁄ammãnussati) 
và Tăng (Sz/ighãnussati). 


Khi Đức Phật quán xét thế gian ngày hôm đó với năng lực 
siêu nhiên của mình, Ngài thấy hình ảnh của ⁄2ãkappína 
đang cùng những cận thần hướng tới thành Xá Vệ. Đức 
Phật biết rằng họ sẽ chứng đắc quả vị A-la-hán sau khi 


diện kiến Ngài. Để gặp hội chúng quả cảm này, Đức Phật 
đã đi đến một nơi cách Xá Vệ một trăm hai mươi do tuần 
Œøơjanz?) và chờ dưới một cây đa trên bờ sông 
Candabhaga. 


Vua é⁄ahãkapgina và cận thần của mình đi đến nơi Đức 
Phật đang đợi sản. Khi họ trông thấy Đức Phật với hào 
quang sáu màu toả ra từ kim thân, họ đi đến và đảnh lễ 
Ngài. Đức Phật sau đó đã thuyết Pháp cho họ. Sau khi 
nghe, đức vua và toàn bộ các cận thần đều chứng đắc 
Quả Nhập Lưu và thỉnh câu Đức Phật cho phép họ gia 
nhập Tăng đoàn. Đức Phật gọi: "Lại đây, này tỷ-khưu!” 
(Ehí bhikkhu?), ngay lập tức họ trở thành những vị tỳ- 
khưu. 


Cũng với cách như vậy hoàng hậu 4Z7ã và vợ của một 
ngàn cận thần cũng đến được nơi mà Đức Phật đang đợi 
sẵn. Đức Phật sau đó thuyết một thời Pháp nữa khiến cho 
đức vua và cận thần của ông chứng đắc quả vị A-la-hán 
trong khi hoàng hậu và các bà vợ của những cận thần 
chứng đắc quả vị Thánh Nhập Lưu. Những tín nữ đó cũng 
xin phép Đức Phật gia nhập Tăng đoàn và được hướng 
dẫn tiếp tục đi vê Xá Vệ. Họ gia nhập Tăng đoàn và 
không bao lâu chứng đắc A-la-hán. Đức Phật quay lại 
chùa Kỳ Viên (2efavana), theo sau bởi một ngàn vị tỳ- 
khưu. 

Niêm tin của họ nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng thật 
mạnh mẽ, ổn định và vững chắc. Loại niềm tin như thế 
này được gọi là okaøpana-saddhã. Niềm tin như vậy rất 


21 Yoƒana = Đơn vị đo độ dài. Có chỗ dịch là khoảng bảy dặm, có chỗ 
dịch là khoảng mười dặm. 


cần thiết cho việc thực hành thiên. Quý vị cũng cần tin 
tưởng nơi lời dạy của Đức Phật và Tam học bằng cách 
quán tưởng như vậy: "Nếu ta thực hành lời dạy của Đức 
Phật một cách chân chánh, ta nhất định sẽ giác ngộ Níp- 
bàn.” Với niềm tịnh tín như vậy, quý vị nên tiếp tục hành 
thiền không ngừng lại và không bỏ cuộc. Để truyền thêm 
cảm hứng và khích lệ đến quý vị, tôi sẽ chia sẻ một câu 
chuyện khác về người thí chủ ở chùa Kỳ Viên, ông Cấp Cô 
Độc (A/athapingka). 


Câu chuyện về nhà phú hộ A4/ãathapingdika 


Nhà phú hộ Cấp Cô Độc /4/ãthap/ng/£a Z”) người mà sau 
này trở thành thí chủ dâng cúng chùa Kỳ Viên được sinh 
ra là con của ông Sumana, một đại phú gia của thành Xá 
Vệ. Ông được đặt tên là Sda#a. Sau này, người ta gọi 
ông là Cấp Cô Độc - người cấp dưỡng cho những người 
nghèo, cô độc. 


Ông Cấp Cô Độc của thành Xá Vệ và phú hộ thành Vương 
Xá là anh em rể. Những khi phú hộ thành Vương Xá thấy 
rằng giá hàng hoá tại Vương Xá thấp hơn nhiều so với ở 
Xá Vệ, ông thường mua và du hành đến Xá Vệ. Khi đi, 
ông thường mang theo 500 xe hàng chất đầy hàng hoá để 
bán. Thông thường, khi còn cách nơi đến một do tuần, 
ông sẽ gửi một bức thư thông. báo cuộc viếng thăm của 
mình đến ông Cấp Cô Độc. Và ông Cấp Cô Độc SẼ tổ chức 
một cuộc tiếp đón trọng hậu cho người anh rể rồi cả hai 
sẽ vào thành trên cùng một chiếc xe. Nếu hàng hoá tìm 
được chợ bán ngay tại Xá Vệ, phú hộ thành Vương Xá sẽ 
bán ngay. Trường hợp họ không tìm được chợ bán, họ để 
chúng tại nhà của người em gái và quay trở về thành 
(Vương Xá). Ông Cấp Cô Độc cũng thường làm như vậy. 
Vào khoảng hạ (2ssa) thứ hai, Đức Phật Thế Tôn cho 
phép các tỷ-khưu sử dụng tịnh xá theo lời thỉnh cầu của 
người phú hộ thành Vương Xá. 


Lúc ấy, ông Cấp Cô Độc chuẩn bị 500 cỗ xe chất đầy hàng 
hoá đi đến thành Vương Xá. Như thường lệ, ông gửi một 


? `Anãthapingdikavafthu“— Câu chuyện về ông Cấp Cô Độc, I⁄a/a 
Cujavagga, Senasanakkhandhakam, Dutiyabharnavara 


lá thư thông báo việc viếng thăm của mình đến người phú 
hộ thành Vương Xá khi còn cách khoảng một do tuần, 
nhưng lần này bạn của ông không lưu tâm đến điều ấy. 


Người phú hộ thành Vương Xá, sau khi trở về từ chùa Thi 
Đà Lâm (S⁄avana) nơi ông được nghe một bài Pháp từ 
Đức Phật, đã thỉnh mời Ngài và Tăng đoàn đi bát để ông 
cúng dường vật thực vào ngày hôm sau. Sau khi vê nhà, 
ông bận bịu sắp xếp cuộc tiếp rước và cúng dường cho 
ngày hôm sau. 


Cuối cùng, ông Cấp Cô Độc đến thành Vương Xá và chờ 
đợi một cuộc tiếp đón chào mừng. Thường thì người anh 
rể sẽ chờ đợi ông đến như những dịp khác, nhưng lần này 
ông không thấy ai tiếp rước cả ở cổng thành lẫn ở nhà 
của người anh rể. Kể cả khi ông Cấp Cô Độc đi vào nhà, 
cũng không nhận được mấy lời nồng nhiệt từ người anh rể, 
chỉ là: "Người đại phú thành Xá Vệ, con cái em như thế 
nào? Chúng có khoẻ không? Ta hi vọng em đã có một 
chuyến đi dễ dàng và thoải mái.” 


Rôi người phú hộ thành Vương Xá cứ tiếp tục bận rộn 
chuẩn bị cho cuộc lễ cúng dường vật thực vào ngày mai. 


Ông Cấp Cô Độc lấy làm lạ lắm với những cử chỉ bất 
thường của người anh rể. Ông suy nghĩ rằng hẳn đây là 
sự chuẩn bị cho lễ cưới hay đón tiếp vua Bình Sa Vương 
(Bimbisara). Sau khi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, ông 
Cấp Cô Độc lúc ấy mới được chú ý tới và ông đã hỏi 
chuyện gì đang diễn ra. 

Người phú hộ thành Vương Xá trả lời: "Này người phú hộ, 
ta không tổ chức đám cưới cho con gái, con trai. Ta cũng 
không thỉnh mời đức vua Bình Sa Vương. Nhưng ta đang 


tiến hành những sắp xếp cần thiết cho cuộc lễ cúng 
dường vật thực. Ta đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng dùng 
cơm ngày mai để tích luỹ công đức.” 


Khi ông Cấp Cô Độc nghe được từ "Đức Phật”, toàn thân 
ông tràn ngập hỷ lạc (#7 và liên hỏi lại người phú hộ 
thành Vương Xá: 

"Buddhoti tvarmm, gahapati, vadesi. “ 

"Này người phú hộ, có phải anh vừa nói "Đức Phật”?” 
"Buddho tyaham, gahapati, vadôArmi. “ 

"Vâng! Ta đã nói "Đức Phật”.” 

Ông hỏi đến ba lần và đều nhận được cùng câu trả lời. 

Sau đó ông nói: 

"Ghosopi kho eso, gahapati, dullabho lokasmmin yadIdam — 
buddho buddhoti. “ 

"Người phú hộ à! Trên thế gian này, ngay cả nghe đến từ 
"Đức Phật” cũng đã là một cơ hội vô cùng hãn hữu.” 

Sau đó ông Cấp Cô Độc hỏi vê Đức Phật: "Bây giờ em có 
thể đi đến đảnh lễ Đức Phật, Bậc xứng đáng được đảnh lễ, 


bậc Chánh Đẳng Chánh Giác được không?” nhưng lại 
được bảo là phải chờ đến sáng hôm sau vì lúc ấy đã tối. 


2 Có năm loại hỷ (ø/# - sự thích thú), đó là: 
1. Hÿ chút ít (khuddakã-piti} 
2. Hỷ trong khoảnh khắc (&han/kã-pifi) 
3. Hỷ như ngập lụt (okkantka-pifí), 
4. Hÿ tràn ngập khiến cho rúng động (ubbegã-pifí) và 
5. Hỷ được phát triển hoàn toàn, sâu sắc tràn ngập toàn bộ thân, 
tâm (0haranä-piti). 


Đã quá trễ để đi đến chùa Thi Đà Lâm vốn nằm ngoài 
cổng thành nơi người ta thường quằng bỏ xác chết vào 
ban đêm. 


Sau khi nghe như vậy, ông đi ngủ, tâm mảy may không 
có đối tượng nào khác ngoài Đức Phật. Từ thời khắc nghe 
được từ *Đức PhậU, tâm ông luôn hướng về Ngài và 
mong ước được diện kiến Ngài càng sớm càng tốt. Ông 
thức dậy rất nhiêu lần và cuối cùng, ngay trước bình minh, 
ông quyết định đi đến gặp Đức Phật. 


Khi ông vừa đi đến cổng thành, 57⁄aka (một vị thiên bảo 
hộ vốn là một bậc thánh), đã mở sẵn cổng thành. 57⁄aka 
biết rằng ông Cấp Cô Độc mong ước được gặp, đảnh lễ và 
phục vụ Đức Phật. ⁄aka cũng biết rằng ông Cấp Cô Độc 
sẽ được an lập vào Quả Nhập Lưu. Muốn giúp ông Cấp Cô 
Độc, .2aka đã mở cổng cho ông. 

Bởi vì nghiệp quá khứ và bởi vì niềm tin sâu sắc nơi Đức 
Phật được hồ trợ bởi hỷ lạc mãnh liệt, toàn thân ông Cấp 
Cô Độc phát ra hào quang như trăng tròn mọc trên bầu 
trời. Nhưng ngay khi ông vừa đi ra khỏi thành phố, sợ hãi 
và run rẩy khởi lên trong ông và hào quang phát ra từ 
thân thể của ông biến mất. Do vậy, ông muốn quay về từ 
chỗ đó nhưng .5⁄⁄4ka khích lệ ông Cấp Cô Độc tiếp tục đi. 
S7vaka đi đến ông và đọc lên câu kệ này: 


"Ssatam hatthi satam assä, satam assatarratha; Satam 
kaff?Asahassãni, ãmukkamannikungal3; Ekassa 
padavitHharassa, kalamn nagghanti sojasimn.“ "Abhikkarna 
gahapati abhikkama gahapati/ Abhikkantam te seV/yO no 
patikkanta. “ 


"Ôi! Người phú hộ, một trăm con hoàng tượng, một trăm 
cô hoàng xa được kéo bởi giống ngựa đặc chủng assazfara 
với một trăm ngàn cung nữ mang nữ trang vô giá cũng 
không sánh được phần mười sáu của tác ý thiện lành 
(cetanã) trước mỗi bước chân đưa ông đến đảnh lễ Đức 
Phật. Hãy tiến bước và hành trình của ông sẽ tốt đẹp và 
mỹ mãn! Xin đừng lùi bước!” 


Khi nghe như vậy, ông Cấp Cô Độc trở nên can đảm và 
được khích lệ. Niêm tịnh tín mãnh liệt nơi Đức Phật trở 
nên mạnh mẽ một lần nữa. Do vậy, hào quang xuất hiện 
trở lại. Mỗi khi ông gặp khó khăn, 57⁄2 lại khích lệ niêm 
tinh tín ở ông Cấp Cô Độc cho đến khi ông tới được chùa 
Thi Đà Lâm vào trước bình minh. 


Lúc ấy Đức Phật đang đi xuống đi lên con đường ở ngoài 
trời. Ông Cấp Cô Độc đang tự vấn làm cách nào để phân 
biệt được Đức Phật thật, Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác với 
những vị đạo sư vốn cũng tự xưng là Bậc Giác Ngộ. Rôi 
một suy nghĩ sinh khởi trong tâm ông, rằng: Nếu Đức 
Phật là Bậc Giác Ngộ, Ngài sẽ gọi ông bằng cái tên được 
cha mẹ ông đặt cho "%zafa?ƒ vốn ngoại trừ ông ra thì 
chẳng ai biết đến. 


Đức Phật liền gọi ông: "Đến đây, này .SZaf#a thân!” Ông 
Cấp Cô Độc hoan hỷ khi nghe Đức Phật gọi ông bằng tên 
mà bố mẹ đã đặt cho mình. Sau khi đảnh lễ và lắng nghe 
Pháp từ Đức Phật, ông Cấp Cô Độc trở nên an lập trong 
quả vị Nhập Lưu. Sau đó, ông Cấp Cô Độc thỉnh mời Đức 
Phật đến thành Xá Vệ và cúng dường chùa Kỳ Viên. Đức 
Phật đã an cư mùa mưa ở chùa Kỳ Viên này mười chín lần. 


Okappana-saddhã là niềm tin hoàn toàn hay niêm tin 
tuyệt đối mà nhờ đó một người nương nhờ, nương tựa nơi 
Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Bây giờ quý vị đã biết về 
cách mà öøkaøpana-sadd/ã giúp ích cho vua M⁄ahãkappína 
và ông A/ãthapiíng/ka trên con đường đến sự giác ngộ. 
Đây cũng là lý do tại sao oka2pana-sađđ/ã rất quan trọng 
cho việc thực hành thiên và chứng ngộ Níp-bàn. Hãy tiếp 
tục với loại niềm tin cuối cùng. 


[d] asada-saddha (Niềm tin do cảm hứng) 
'Pasaduppatti pasadasaddhaä nam”. 


XNiêm tin đơn thuần từ những hình ảnh và âm thanh 
khiến tâm hài lòng thì được gọi là pasãda-saddhä.” 


Đây là niêm tin thông thường nơi một điêu hay một người 
nào đó. Niêm tin này hiện hữu ở những người có tôn giáo 
và người không tôn có tôn giáo. Ví dụ, vẻ ngoài hay hành 
vi của vị thầy của quý vị là tốt đẹp và vì thế quý vị có lòng 
tin nơi vị ấy. Nhưng nếu quý vị thấy vị ấy phạm một số lỗi 
hay nếu vị ấy khiến quý vị phật lòng thì niêm tin của quý 
vị cũng ra đi. Quý vị đánh mất niêm tin của mình nơi vị ấy. 
Do vậy, loại niềm tin như vậy gọi là øasãda-sadd/ã. Loại 
niềm tin này không thể hỗ trợ quý vị toàn tâm toàn ý với 
Tam học; dù rằng tin như vậy có thể đưa đến sự cúng 
dường to lớn hoặc thậm chí sự xuất gia nhưng không thể 
giác ngộ Níp-bàn nếu chỉ đơn thuần dựa trên loại niêm tin 
như vậy. 

Người phàm phu có thể phát triển niềm tin okaøpana- 
saddhã và pasãda-saddha. Nhưng giữa hai loại niêm tin 
này, okappana-saddha là niềm tin căn bản cho việc toàn 


tâm với Tam học (Giới học, Định học, Tuệ học). Đây là 
điêu cấu thành một chi phần của #zđhãn//ariøa. Do đó, 
quý vị phải nỗ lực vun bôi okappana-sadd/hä trong việc 
hành thiền để giác ngộ áM/0Bãna. 


Sau niềm tin, Øađhãnj/⁄añga thứ hai là sức khoẻ hay 
Appabadha. 


2. Appabadha (Sức khoẻ) 


'Anpabadho hoti appatlaliko/ samavepakiniyä gahaniya 
samannagaoồ  nâtsiay/a naccunhaya majjhimaya 
padhaãnakkhaInaJ/a. “ 


`V¡ ấy khoẻ mạnh, không tật bệnh, có sự tiêu hóa được 
điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, 
hợp với việc hành thiên.” 


Điều này có nghĩa là quý vị cần phải khoẻ mạnh, không 
tật bệnh. Nếu quý vị có một số bệnh nghiêm trọng, quý vị 
không thể hành thiền được và không thể tập trung vào 
hơi thở hay &as/a. Để đạt đến mức độ định tâm cao hơn, 
quý vị phải khoẻ mạnh. Đối với những ai có sức khoẻ tốt, 
việc hành thiền sẽ dễ dàng hơn. Chẳng hạn, những hành 
giả khoẻ mạnh nói chung có thể ngồi thiền lâu hơn so với 
những vị có tật bệnh hay sức khoẻ kém. Nói chung, hành 


2 Điểm khác biệt thực tiễn duy nhất giữa từ 'faith” (niềm tin) trong 
tiếng Anh và từ `sađZ#wã“”trong tiếng Päli là 'faith” có thể đề cập đến 
niềm tin ở các tôn giáo vốn dựa trên những quan kiến sai lầm (tà 
kiến), trong khi đó "sađđhã“ám chỉ duy nhất niềm tin ở tôn giáo dựa 
trên quan kiến của Đức Phật Toàn Giác. Đối tượng của niềm tin như 
vậy có tám: Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), Tam học, những kiếp sống 
quá khứ, những kiếp sống vị lai, những kiếp sống quá khứ và vị lai, và 
nhân duyên. 


giả có sức khoẻ kém gặp phải nhiều khó khăn hơn để duy 
trì mức độ định tốt. Sức khoẻ là một yếu tố mà có thể trì 
hoãn sự tiến bộ của việc thiên tập. Sức khoẻ tốt là điêu 
cực kỳ có lợi cho việc hành thiền. 


Thỉnh thoảng, một số đệ tử nói: "Bạch Ngài, con không 
thể hành thiền được vì con không được khoẻ, con đau 
nhức, chóng mặt” 


Nhưng nếu tôi hỏi: "Quý vị có thể ăn được không? Có thể 
đi đây đi đó được không?”, họ trả lời "có”, 


Đó có nghĩa là họ vẫn khoẻ mạnh và tôi chỉ yêu cầu họ 
tiếp tục tu tập tuỳ thuộc vào khả năng của họ. Hành giả 
có thể đạt đến bất kỳ một sự chứng đắc vào một ngày 
nào đó nếu tiếp tục thực hành. 

Do đó, đừng lo lắng! Hãy cố gắng cải thiện sức khoẻ của 
quý vị để thực hành thiền tốt hơn. 

Liên hệ đến chi phần này, tôi sẽ chia sẻ câu chuyện sau 


đây để minh hoạ cho sự ảnh hưởng của sức khoẻ đến việc 
thực hành Pháp. 


Câu chuyện về Đại đức Godh/ka 


Đại đức Gođ/ka” sống tại Mỏm đá đen trên Núi 7s/g// và 
nhiệt tâm hành thiên 1⁄2assana dựa trên định bậc thiên 
Œhãna) với quyết tâm mãnh liệt. Lúc ấy, Ngài bị tấn công 
bởi một căn bệnh ngăn cản Ngài nhập vào các tâng thiền. 
Đại đức Œođ//a vốn không phải loại người dễ dàng từ bỏ. 
Ngài đã cố gắng chứng thiền đến sáu lần nhưng bởi vì 
đau bệnh, Ngài rớt khỏi tâng thiên hết lần này đến lần 
khác. Lần thứ bảy, Ngài suy nghĩ: "Sáu lần rồi ta bị rớt 
khỏi định tâng thiên. Tương lai của ta là bất định. Nếu ta 
chết khi đang nhập định, ta sẽ được tái sinh làm một vị 
Phạm thiên. Tuy nhiên, nếu ta chết mà không nhập định 
được, điều đó là không chắc chắn. Ta có thể tái sinh vào 
nơi khổ cảnh. Bây giờ là lúc để ta dùng đến con dao.” Sau 
khi quán chiếu như vậy, Ngài chấm dứt mạng sống bằng 
con dao của chính mình. 


Chúng ta không biết được điều gì đưa đến hành động 
quyết liệt này nhưng hẳn nó có liên hệ với nghiệp trong 
những kiếp sống quá khứ của Ngài. Sức khoẻ yếu kém 
ảnh hưởng đến khả năng tu tập của Ngài và gây nên 
nhiều sự bế tắc nội tâm. Dù sức khoẻ có tệ đến thế nào đi 


>° Samyutta Nikãya, Sagäthãvagga, Mãrasamyutta, 'Godhikasutam/ 
(Kinh Gođ#⁄a Suia), cũng có thể thấy trong &uddhaka Nkãya, 
Dhammapada Althakathä, '\Godhikattheraparinibbãnavafthu/ (Chú giải 
Kệ số 57, vê Đại đức Godđ//a). 


nữa, tuyệt nhiên việc tự vẫn” là điều không đúng đắn. Xin 
đừng làm theo ví dụ này. Tôi chỉ dùng câu chuyện này để 
làm nổi bật sự quan trọng của sức khoẻ tốt đối với việc tu 
tập. 


Trước khi Đại đức God#/ka kết liễu cuộc đời, 4a đã cố 
gắng khiến Đức Phật ngăn cản Đại đức, bởi nếu Đại đức 
Godhika chết theo cách này, Ngài là người không dính 
mắc với cuộc sống. Người như vậy có thể đã chứng được 
trí tuệ thể nhập và có thể chứng quả vị A-la-hán. /áZza 
không muốn người khác nhập Níp-bàn. Rồi Đức Phật nhận 
ra Mãra, nói rằng: `Godđ#/ka đã bứng gốc tham ái và đã 
giác ngộ Níp-bàn”. 

Đức Phật, được theo sau bởi nhiều vị sư, đã đi đến nơi 
Đại đức Gođ//ka nằm xuống, Ngài chỉ vào cột khói và khối 
đen trong căn phòng rồi nói: "Này các ty-khưu, đó chính 
là /⁄4ra, kẻ xấu xa, đang tìm kiếm nơi tái sinh tiếp theo 
của Gođ#⁄a”“. Nếu một người phàm qua đời, ra có 
năng lực biết được nơi tái sinh sau đó của họ. Vì Đại đức 
Godhika đã chứng đắc A-la-hán và nhập vào Bát Níp-bàn 
(Parinibbãna), Maãra không thể nào tìm được nơi Ngài tái 
sinh. Không còn sự tái sinh để mà /⁄Zza có thể tìm thấy. 
Ngay trước khi Đại đức God⁄a chết, Ngài đã nhập vào 
tâng thiên thành công. Xuất khỏi đó, Ngài tiếp tục hành 
VWipassanã và chứng đắc A-la-hán. Thời điểm đó, Ngài trở 


2 Đức Phật tuyên bố rằng tự vẫn là điều đáng chê trách. Sau biến cố 
của năm trăm tỷ-khưu (1⁄ayapfaka, Tatiya-Pãrãjikam) Đức Phật 
tuyên bố đó là điều không phải (ananucchavikam), không hợp lễ 
(ananulomika), không thích hợp (appafíripam), không phải việc làm 
của sa môn (assẽmanakam), không được phép (akappiyam), không 
nên làm (akararn/am). 


thành một vị .S2/nas/s7 ArahanfZ, vị mà phiên não và thọ 
mạng chấm dứt cùng một thời điểm và nhập Bát Níp-bàn. 


Người hành thiên không nên so sánh vị tỳ-khưu này với 
bản thân mình. Nếu một hành giả cố gắng tự vận, cái chết 
mà không có sự chứng đắc và sự tái sinh vào một khổ 
cảnh là những hậu quả khả dĩ nhất. Chúng ta cũng biết 
rằng tại thời điểm cái chết xảy ra, Ngài đã bồi bổ đầy đủ 
ba-la-mật để trở thành một vị A-la-hán. Đây chỉ là một ví 
dụ về cách mà sức khoẻ ảnh hưởng đến sự tu tập của quý 
vị như thế nào. Để so sánh, ta thấy Ngài không thể nhập 
vào các thiên chứng khi Ngài đang bệnh. Nhưng khi Ngài 
khoẻ mạnh, Ngài có thể nhập vào tầng thiền và tiến hành 
thiên I⁄2assanã. Sức khoẻ là một yếu tố quan trọng cho 
việc tu tập thiên. 


Trở lại với 4⁄2raz, tôi muốn nhắc mọi người rằng /⁄Zrz luôn 
cám dỗ con người với các món dục lạc. Đó là vì A⁄2rzz luôn 
chống đối những người đang tiến đến sự giác ngộ. 


Do đó, quý vị phải ý thức rằng: "ỒI áãra đang cố gắng 
cám dỗ ta!” - và cố gắng để phòng tránh những hình thức 
hưởng dục. Ngày nay có rất nhiều thiết bị mới. Tôi thường 
không yêu cầu hành giả không sử dụng chúng, nhưng tôi 


? Samasisĩ = Người mà sự diệt tận các lậu hoặc (Zsava2) và sự kết 
thúc mạng căn xảy ra đồng thời. Có ba loại: 

1. 7apatha samasisï (Chứng parinibbäna với một oai nghi cụ 
thể khi đang lập nguyện và chìm trong Quả chứng/Ø⁄a/a- 
samapatti; 

2. Roga samasisĩ (Chứng parn/bbãna khi đang chìm trong Quả 
chứng/ Phala-samapafii sau khi bệnh đã được chữa khỏi); 

3. JV/a samasisï (Chứng parinibbãna khi sự chấm dứt mạng căn 
và Arahatta-Magøa xảy ra đồng thời). 


yêu cầu quý vị hãy quán chiếu điều kiện và hoàn cảnh của 
bản thân mình. Nếu quý vị có thể kiểm soát được tâm của 
mình, quý vị có thể sử dụng những thiết bị đó đúng cách. 
Chẳng hạn như dùng chúng để đọc Pháp, thỉnh thoảng 
liên hệ với gia đình ở nước ngoài hay gửi những email 
quan trọng. Còn nếu quý vị không thiện xảo trong việc 
kiểm soát tâm của mình, tốt hơn cả là không dùng bất cứ 
thiết bị nào. Những thiết bị điện tử rất bất lợi cho việc 
hành thiền và giác ngộ Níp-bàn. Cho nên, thật lý tưởng 
nếu quý vị có thể đặt những thiết bị điện tử qua một bên 
mà hành thiên ⁄2assanã cho đến khi giác ngộ Níp-bàn. 
Sau khi đạt đến mức độ đảm bảo này, việc sử dụng các 
thiết bị cho những mục đích lợi lạc và hữu ích sẽ an toàn. 
Trước khi quý vị giác ngộ Níp-bàn, tốt hơn hết là không sử 
dụng bất cứ thiết bị nào. Quý vị có thể làm được không? 
Hãy tiếp tục chiến đấu chống lại Zra. Quý vị có thể thất 
trận chỗ này chỗ kia, nhưng điều quan trọng là tiếp tục cố 
gắng và thực hành. 


Quý vị có thể biết rằng có hai cách thực hành sai lầm, 
cách đầu tiên là tự hành hạ hay khắc khổ thái quá, cách 
thứ hai là hưởng thụ hay phóng túng trong dục lạc. Tôi 
nghĩ hai cách này chính là ý muốn của /⁄Zrz nhằm ngăn 
cản mọi người giác ngộ Níp-bàn. Nếu quý vị tuân theo ý 
muốn của /Zz/a, việc giác ngộ Níp-bàn là không thể nào. 
Để giác ngộ Níp-bàn, quý vị nên tránh hưởng thụ dục lạc. 
Đây là bản chất của ra. ra không muốn người ta 
giác ngộ Níp-bàn. á⁄Zzz sẽ ngăn cản điều này bằng nhiều 
hình thức cám dỗ. Nếu quý vị thấy rằng tâm mình đang 
chạy theo hai hình thức tu tập sai lâm này, có nghĩa là 
Mãra đang phá rối quý vị. 


Hành giả phải cẩn trọng và không tuân theo ý muốn của 
Mãra. Đối với những bậc Thánh nhân, họ có thể dễ dàng 
xua đuổi /⁄4ra như Sữrambaffha đã từng làm. Chỉ cần ông 
búng ngón tay, /⁄4a đã chạy mất. Nếu quý vị muốn chế 
ngự áZ/a, quý vị nên cố gắng giác ngộ Níp-bàn. Khi quý 
vị lấy Níp-bàn làm đối tượng an trú của mình, quý vị đang 
chế ngự được /Mã/a. 


Đã hiểu được tầm quan trọng của một sức khoẻ tốt, tôi sẽ 
giới thiệu yếu tố Chân thật đối với việc tu tập. 
3. Asatha (Chân thật) 


'Asalo hoi amayavi; yathabhutam attanam aâvikattä 
satthari vã vifffusu vã sabrahmacarisu “ 


"Vị ấy chân thật và chân thành, trình bày đúng về bản 
thân đối với bậc Đạo Sư và các vị đồng phạm hạnh có trí.” 


Có những người giả bộ chứng đắc dù chẳng có chứng đắc 
gì thực sự cả. Trong một trung tâm thiền, người hành 
thiền nên trình bày với các vị thầy về sự tiến triển trong 
thiên tập của mình. Khi trình, họ nên nói một cách chân 
thật và đúng đắn về những kinh nghiệm thiền của họ. Chỉ 
khi đó vị thầy mới có thể cho những lời khuyên và hướng 
dẫn thích hợp. 

Ví dụ, "Bạch Ngài! Con có thể tập trung trên đối tượng 
được khoảng một giờ, v.v...” Sau đó vị thầy trả lời: "Tốt! 
quý vị có thể tiếp tục thiền như vậy để phát triển sự tập 
trung lâu hơn và sâu hơn.” 

Nhưng các thây đã chứng kiến sự gian dõi từ nhiều thiên 
sinh. Dù họ không thể tập trung trên đề mục, họ trình 
rằng họ có thể. Như vậy không phải là đang nói sự thật. 


Sự chân thật là điều quan trọng trong việc phát triển thiền 
và thực hành Pháp. Nếu hành giả mô tả kinh nghiệm của 
họ một cách chân thật, vị thầy có thể cho những hướng 
dẫn thích hợp để tiếp tục thực hành. Nếu không chân thật 
với vị thầy, không thể nào tiến bộ được. 

Cũng có những người đã phạm phải những lỗi lầm mà 
không sám hối chúng. Đức Phật dạy chúng ta phải chân 
thật, nếu các hành giả cư sĩ có lôi, làm sai hay phạm giới, 
họ phải sám hối những điều này với một vị thây và xin 
giới trở lại. 

Nếu hành giả tiếp tục thực hành mà không chân thật, họ 
không thể nào thành công trong việc thực hành thiền. 
Chân thật và chân thành là những yếu tố cần thiết để tiến 
bộ trong thiền. Câu chuyện về /Zzưveia sẽ cho ta hiểu 
thêm về yếu tố chân thật (asa22). 


Câu chuyện Uruvefa 


Quý vị có biết rừng U-lâu-tần-loa (zuve/z) ở Ấn Độ 
không? Thái tử Sỹ-đạt-ta (S/đđnaHha) đã đi đến rừng 
Uruveia sau khi xuất gia. zuveía có nghĩa là gì? ru nghĩa 
là cát, ve/Z nghĩa là ranh giới. Ngữ nghĩa của từ Zzuveia là 
"đống cát” hay "núi cát”. Địa danh này có tên như vậy bởi 
vì có một đống cát hay một núi cát lớn. Làm cách nào 
ngọn núi xuất hiện ở nơi đó? 


'AHifte kia anuppanne buddhe dasasahassä kulaputta 
tapasapabbaj7am pabbaji†vãä. “ 


"Lâu lắm rồi, trước khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, 
một nhóm mười ngàn người đàn ông muốn từ bỏ thế gian 
và sống như những ẩn sĩ.” 


Những ẩn sĩ này sau đó sống trong rừng. Ngày nọ, họ họp 
mặt và cùng nhau lập một cam kết về sự thực hành của 
chính mình: 


'Kayakatnavacikamman nama paresampi päkatani 
hont, tmanokam/namn pana apäkalam. Tasma yo 
kamavitakkam vã byapadavitakkarm vã vihimsavitakkarmn vã 
vitakketi, tassa afffo codako nãma nafthí; so attanâva 
attanamé codetva pattapulena valikam aharitvä ứmasm/m 
thane äkiratU, ldainassa datidakaInna. “ 


"Những hành vi trên thân và khẩu có thể được mọi người 
nhìn thấy, nhưng những hành vi thuộc ý nghĩ là không rõ 
ràng đối với người khác. Khi những dục tâm, sân tâm hay 


*® Majhima WNikãya Mulapannasa Afthakathä Opammavagga, 
Đãsaräsisuftavannana (thuộc Chú giải Kinh Øãsarãs/suffavannana, giải 
thích về ruveia) 


hại tầm xuất hiện trong tâm trí, không ai có thể phàn nàn 
hay nhắc bảo cho chúng ta. Do vậy, nếu những suy tầm 
này xuất hiện trong tâm chúng ta, chúng ta cần tự trách 
móc và nhắc nhở bản thân như là một hình phạt, chúng ta 
nên lấy một ít cát bằng cách dùng lá cây làm một cái giỏ 
nhỏ rồi đổ cát ở một nơi cụ thể.” 

Không bao lâu sau buổi họp, bất cứ khi nào những suy 
nghĩ như vậy xuất hiện trong tâm trí của họ, họ đều mang 
một giỏ cát đến đổ vào một nơi đã quy định. Số cát đó 
nhanh chóng trở thành một đống cát lớn. Một núi cát thực 
sự! Nhiều thế hệ trôi qua, người ta biến núi cát này thành 
một bảo tháp (cef/a) để lễ bái và gọi địa danh này là 
Ưruvela. 


Bằng việc nhìn thấy những hành vi sai quấy trên thân và 
khẩu, người khác có thể nhắc nhở quý vị bởi vì chúng rõ 
ràng. Nhưng đối với những hành vi thuộc ý nghĩ, chỉ 
những ai sở hữu khả năng thần thông mạnh mẽ có thể 
đọc tâm người khác (Øaracftavjãnanä hay 
Cetopariyafñana) mới có thể thấy được những tâm bất 
thiện của quý vị. Nói chung, không không ai thấy mà phàn 
nàn quý vị nếu những tư duy bất thiện sinh khởi trong 
tâm quý vi. 

Câu chuyện này là một ví dụ tốt vê hạnh chân thật trong 
thời đại của chúng ta. Nếu chúng ta lập một giao kết 
tương tự trong thiên viện này, ví dụ, bất cứ khi nào một 
tư tưởng bất thiện sinh khởi, chúng ta sẽ lau chùi cái 
phòng này hay cái cốc nọ, nhà vệ sinh hay thiên đường, 
thì có thể chỉ trong một thời gian ngắn, thiền viện này sẽ 
trở nên rất sạch sẽ. Còn nếu chúng ta có một giao kết 


giống như trong câu chuyện, thì thiên viện của chúng ta 
có thể biến thành một ngọn núi cát chỉ trong một thời 
gian ngắn mất. 


Những ẩn sĩ đó quả rất chân thật, bất cứ khi nào những 
tư duy bất thiện xuất hiện trong tâm, họ liền mang một ít 
cát đến một chỗ định sản, làm vậy khiến cho người khác 
có thể nhìn thấy lỗi lâm của họ một cách rõ ràng. Họ rất 
chân thật và chân thành. Họ sẵn lòng thừa nhận những 
suy nghĩ bất thiện và phải chịu hình phạt cho chính họ. Vì 
vậy, rất hiếm khi những người này phạm phải những hành 
vi sai quấy trên thân và khẩu. Nếu họ thực hành theo lời 
dạy của Đức Phật, họ có thể dễ dàng giác ngộ Níp-bàn. 
Nếu hành giả mong muốn giác ngộ Níp-bàn, sự chân thật 
và chân thành cần được họ hết lòng giữ gìn. 


Chúng tôi cũng có một câu chuyện ở Myanmar. Có một 
Sayadaw nổi tiếng sống cách đây khoảng hai trăm năm. 
Bất cứ khi nào có phiên não khởi lên trong tâm, Sayadaw 
đi đến trước tượng Phật và la lớn: "Bạch Đức Thế Tôn! 
Con có loại phiên não như vậy. Xin hãy giúp con!" 


Ông làm như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi phiền não 
không còn dám xuất hiện trong tâm ông. Quý vị có thể 
làm như vậy không? Xin đừng làm vậy trong thiên đường 
này vì tiếng hét sẽ quấy rầy người khác và không ai có thể 
hành thiền được cả. Nếu muốn làm như vậy, quý vị có thể 
tự làm. Nếu không muốn người khác biết, thì hét một 
mình ở kuti thôi. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét yếu tố 
tinh tấn (7⁄4). 


4. V¡iriya (Tinh tấn) 


"Jaddhavmyo viharai akusalanan dhammanam 
pahanaya kusalanamnn dham/manam  upasamjpad3a/a, 
thamavà dalhaparakkamo anikkhitadhuro kusalesu 
đhammesu. 


"Vị ấy có đại tinh tấn đối với việc loại trừ những phẩm 
chất bất thiện và để đạt đến những phẩm chất thiện lành; 
vị ấy mạnh mẽ, vững vàng tinh tấn, không bỏ rơi nghĩa vụ 
vun bồi các phẩm chất thiện lành.” 

Để chăm chút cho việc thiền tập, hành giả cần phải cố 
gắng vun bồi chỉ những trạng thái thiện lành mà từ bỏ bất 
cứ điều gì khác khiến tâm tích tụ những trạng thái bất 
thiện. Đây là điêu cần thiết bởi vì tâm thường đi kèm với 
phiền não. Để có thể làm được điều này hành giả cần sự 
nỗ lực hay tinh tấn mãnh liệt. Hành giả thực hành với ý 
định trau đồi cả mười ba-la-mật để giác ngộ Níp-bàn. Níp- 
bàn không thể được giác ngộ nếu không trau đồi đầy đủ 
cả mười ba-la-mật. Nếu không giác ngộ Níp-bàn, việc 
thoát khỏi tất cả khổ đau là điều không thể. 

Người hành thiên không nên từ bỏ việc thực hành. Họ nên 
thật cố gắng bền lòng. Từ từ, định tâm sẽ ngày một mạnh 
mẽ hơn. Với đủ định tâm, hành giả có thể hành thiền 
Minh Sát (1⁄2assanäa). Đến một ngày khi ba-la-mật chín 
mùi, họ sẽ chứng ngộ Níp-bàn như tấm gương của Đại 
đức Mahãsiwa. 


Câu chuyện về Đại đức Mahaãas¡iva 


Đại đức a“ãs7vz? là thầy của nhiều vị sư. Ngài dạy thiền 
và Giáo Pháp trong một thời gian dài. Dưới sự chỉ dạy của 
Ngài, ba mươi ngàn đệ tử chứng đắc quả vị A-la-hán. 


Một ngày nọ, một vị đệ tử của Ngài vừa xuất khỏi quả 
chứng của bậc A-la-hán (4rahafta-Phala-Samapatfí) nhớ 
lại vị thầy của mình và quán chiếu: `Ta đã trải nghiệm loại 
hạnh phúc như vậy, còn thầy ta thì sao?” 


Muốn biết về sự chứng đắc của thầy mình, Ngài thấy rằng 
vị thây vẫn chỉ là một phàm phu (2Øư/hujana). 


"Ồ! Thầy ta là nơi nương nhờ của người khác nhưng 
không phải là nơi nương nhờ cho chính Ngài. Ngài bận rộn 
với việc giảng dạy mà không hành thiền. Ta nên nhắc 
Ngài mới được!” 


Rôi vị đệ tử bay qua không trung mà đi đến nơi vị thầy ở. 
Trông thấy đệ tử của mình, Đại đức ⁄añãsiwa hỏi vê 
nguyên do của cuộc viếng thăm và vị tỳ-khưu đệ tử trình 
bày rằng Ngài muốn nghe Pháp từ vị thầy. Vị đệ tử thỉnh 
cầu: 

"Bạch Ngài! Con muốn nghe Pháp từ Ngài!” 

Đại đức é⁄a/ñãs¡va trả lời: 

"Con không có cơ hội nghe Pháp từ ta đâu.” 


?Ð Dịgha Njkãya, Mahãvagga-Atthakathã Sakkapafñhasuttavannanä, 
Mahãsivattheravafthu (Cầu chuyện về Đại đức Mahãsiva). 


Đệ tử: "Bạch Ngài! Khi Ngài đi đến hội trường, con sẽ hỏi 
một câu hỏi.” 

Đại đức A⁄2ñãsiva: `Khi ta đi đến đó, người khác sẽ hỏi 
ta.” 


Đệ tử: "Bạch Ngài, vậy khi Ngài vào làng đi bát, con sẽ 
hỏi Ngài một câu trên đường đi.” 

Đại đức /⁄2/ãs/va: `Khi ta đi bát, nhiều tỳ-khưu sẽ hỏi ta, 
ta không có thời gian để trả lời con.” 

Vị đệ tử trả lời: 

'Antarainagge, pharte, bhojanasalayam 
bhattakiccapariyosane, bharfe, đivatthane, 
padadhovanakale mukhadhovanakdle, bhanteti2 Tadä 
affie pucchaniití. “ 


"Bạch Ngài! Con có thể hỏi một câu trên đường về thiên 
viện không? Bạch Ngài! Con có thể hỏi ở nhà ăn, sau khi 
Ngài thọ dụng xong? Khi Ngài đang ở cốc? Khi Ngài rửa 
chân? Hay khi Ngài rửa mặt?” 

Đại đức M⁄añãs¡wa trả lời: 

*Ta không có thời gian rảnh để trả lời câu hỏi của con.” 
Theo cách đó, vị tỳ-khưu hỏi hết thời gian biểu của vị thầy 
nhưng Đại đức á⁄2ñãs/⁄a vần trả lời như vậy: "Này hiền 
giả! Từ giờ cho tới mờ sáng hôm sau, nhiều người sẽ hỏi 
ta nhiều câu hỏi, ta qủa không có thời gian.” Cuối cùng, vị 
đệ tử bạch trực tiếp với vị thây của mình: 

"Bhante nanu rmukham‹ dhovitvã senasanarn: paVvisiva 


tayo cattäro pallarike uSumam gahapetva 
VyOnisotmanasikare kammarn karontanar: okãsakalena 


bhaviabbamé siy3 tmaranakhanamjpi na labhissatha, 
bhante phalakasadisaHtha bhanite parassa aVaSSaVO 
hotha, attano bhavitum na sakkotha, na me tumhhãkarm 
anunodanaya atthot. “ akase uppatitva agatmasi. 


"Bạch Ngài! Sau khi rửa mặt, ngồi trong cốc, Ngài nên 
hành thiên ba hay bốn lần. Nếu như Ngài quá bận rộn 
như vậy, làm sao Ngài có thể chuẩn bị cho cái chết của 
mình? Ôi! Ngài là nơi nương nhờ của người khác, nhưng 
không phải là nơi nương nhờ cho chính mình. Con không 
đến đây để hỏi Ngài đâu!” 


Sau khi nói những lời này, vị đệ tử bay vào hư không. 


Sau đó Đại đức /⁄ahãsfa suy nghĩ: *Ôi! Đệ tử của ta đến 
đây không phải hỏi ta mà để nhắc nhở ta nên có sự kinh 
cảm.” Ngài tiếp tục giảng dạy vào tối hôm đó. Sau khi tất 
cả đệ tử đã trở về lúc tờ mờ sáng, Ngài đi theo họ vào 
rừng để hành thiền và không một ai để ý đến Ngài. 


7hero kira 'nadisassa arahattam nama kím, dvihatheneva 
Dãputnitvã paccâgarnissaIm. “ 


Vị Đại đức nghĩ: "Ta là thây của nhiều vị A-la-hán, ta rất 
uyên bác, chỉ cần hai hay ba ngày là ta có thể chứng đắc 
quả vị A-la-hán thôi. Sau khi chứng đắc A-la-hán, ta sẽ 
quay về để giảng dạy các đệ tử như trước.” 

Nhưng sau hai ngày rồi ba ngày, Ngài không thể chứng 
đặc quả vị A-la-hán. Ngài nghĩ: "Hay là ta cần phải tiếp 
tục thực hành một tháng hoặc hai tháng.” 

Rôi cũng một lần nữa, thời gian đã quyết định trôi qua mà 
Ngài vẫn chưa chứng đắc một quả chứng cao thượng nào. 


Ngài lại quyết định: "Ta sẽ hành v/suđd//- -paväranấ sau 
hạ.” Ngài lại hành thiên miên mật, nhưng cuối hạ, Ngài 
cũng không thể chứng đắc được gì. Rất nhiều buồn đau 
sinh khởi trong Ngài và Ngài đã khóc thật thảm thiết. 


Khi hành thiên, quý vị mong muốn chứng ngộ Níp-bàn. 
Nhưng quý vị có thể chưa chứng ngộ Níp-bàn mặc dù đã 
hành thiên miên mật. Trong những trường hợp như thế, 
quý vị có thể buồn đau, thất vọng và khóc bởi không 
chứng Níp-bàn. Điêu đó cũng tốt thôi, thậm chí Đại đức 
Mahäsïva còn khóc mà. Một số người nói: `Loại nước mắt 
như vậy cũng là thuốc vậy!”. Nhưng xin đừng dừng việc 
hành thiên sau khi đã khóc. Quý vị nên tiếp tục thực hành 
miên mật như Đại đức á⁄2hãs/vwa. 


Đại đức /⁄2/ãsiva nghĩ: "Ta sẽ chứng đắc quả vị A-la-hán 
trong hạ tới đây!” Nhưng Ngài vẫn chẳng thể chứng được 
gì sau mùa hạ thứ hai và Ngài lại khóc. Cứ như vậy, Ngài 
đã cố gắng trong suốt hai mươi chín năm hết lần này đến 
lần khác. Ngài thực hành vô cùng tinh chuyên và quyết 
định không nằm xuống từ hạ thứ hai. Dù không đạt được 
mục tiêu chứng đắc quả vị A-la-hán theo kế hoạch của 
mình, Ngài không bao giờ dừng việc hành thiền. Loại tinh 
tấn như vậy được gọi là 4/ađđa viria. Tinh tấn như vậy 
là một yếu tố cần được phát triển để thực hành thiền tập. 
Đến trong năm tu tập thứ ba mươi, trước khi mùa hạ kết 
thúc, Ngài đã lại khóc, nghĩ rằng: `Có lẽ, ta không thể nào 
giác ngộ Níp-bàn với thân xác này được!” 


?° Lời thỉnh cầu thanh tịnh từ các bậc A-la-hán 


Và rồi nhiều nước mắt hơn nữa đã tuôn ra từ đôi mắt của 
Ngài. Gần đó có một thiên nữ (evi) cũng khóc lóc thê 
thảm. Khi Đại đức á⁄a/ñãsia nghe được tiếng khóc, Ngài 
đi đến và hỏi vị thiên nữ: 

'Ko ettha rodasI? 

*Ai đang khóc ở đó?” 

'Aham, bhante, devadita. “ 

"Con là thiên nữ sống gần đây.” 

'Kasma rodasi?“ 

"Tại sao con lại khóc?” 


'Rodamanena maggaphalam n/bbatitam, tena ahampi 
ekarn dve mmaggaphalani nibbattessarmiti rodami, bhante. “ 


"Bằng cách khóc, người ta có thể chứng đắc Đạo Quả, 
Níp-bàn. Vậy nên con khóc để chứng đắc Đạo Quả, 
Níp-bàn.” 


Đại đức /a/ãs/2 liền suy nghĩ: "Ôi ⁄aãs/a ơi! Ngay cả 
thiên nữ này cũng đang chế diễu ngươi, ngươi nên tự lấy 
làm hổ thẹn!” 


Sau đó, Ngài lại tiếp tục hành thiên ⁄2assanã một cách 
miên mật và chứng được quả vị A-la-hán ngay trong 
năm đó. 

Ba mươi ngàn đệ tử biết được sự chứng đắc của vị thầy 
của mình nên đã đi đến đảnh lễ và rửa chân cho Ngài. Đế 
thích, vua cối trời, cũng đã biết vê tin này. Ngài nghĩ: "Đại 
Trưởng lão ⁄a#ãsiva đã chứng đắc quả vị A-la-hán. Tất cả 
đệ tử đều muốn rửa chân cho Ngài. Ta sẽ không có cơ hội 


để lại gần Ngài. Ta sẽ nói vợ ta là thiên nữ .S⁄Z đi theo, 
nhờ đó ta có cơ hội rửa chân cho Trưởng lão a/ñãsiva. 
Thật không dễ dàng để lại gần Trưởng lão /⁄a/#ãs7a nếu 
ta đến một mình.” 

Rồi ông ta đi cùng người vợ của mình là thiên nữ S72 đến 
đảnh lễ Đại đức M⁄ahãs¡iwa. 

Đế thích yêu cầu nàng %⁄Z băng qua toàn bộ Chư Tỳ- 
khưu Tăng trong khi ông nói: "Bạch các Ngài! Xin hãy 
tránh đường, có một người phụ nữ ở đây ạ.” Tất cả các vị 
A-la-hán phải tránh ra vì thật không phải lẽ cho một vị tỳ- 
khưu chạm phải người nữ. Cuối cùng, Đế thích có được 
dịp lại gần Đại đức /⁄ahãs/a. Rồi ông nói: "Bạch Ngài! 
Con muốn rửa chân cho Ngài.” 


Này Køs⁄a (Đế thích), suốt ba mươi năm qua ta đã 
không rửa đôi chân này. Mùi của chúng rất xú uế, chư 
thiên không thể chịu được mùi của loài người dù ở xa một 
trăm do tuần. Làm sao ông có thể rửa chân cho ta?” 


Đây là lý do tại sao các chư thiên ở cảnh giới cao (không 
phải chư thiên cảnh giới thấp) không muốn lại gân con 
người, bởi họ có thể ngửi thấy mùi con người ở xa một 
trăm do tuần. 

Đế thích trả lời: "Bạch Ngài, Giới hạnh của Ngài rất trong 
sạch. Hương thơm của Giới là hương thơm cao thượng 
nhất trên thế gian này. Không có gì cao thượng hơn Giới 
hương. Bạch Ngài! Xin hãy để con rửa chân cho Ngài!” Và 
rồi Đế thích đã rửa chân cho Đại đức Ma/ñãsjva. 


Đại đức /⁄2ñãsiva không bao giờ từ bỏ việc tu tập của 
mình. Ngay từ đầu, Ngài chỉ muốn hành thiền vài ngày rồi 


quay về nơi ở. Nhưng kết quả không xảy đến như những 
gì Ngài ước muốn. Do đó, Ngài tiếp tục thực hành trong 
một, hai, ba... cho đến ba mươi mùa hạ, tất cả thời gian 
đó đều liên tục tinh cần để chứng ngộ quả vị A-la-hán. 


Quý vị đã tu tập ở đây được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Khi 
nào quý vị sẽ vê nước đây? Phải là sau khi giác ngộ Níp- 
bàn, sau khi chứng đắc quả vị A-la-hán chứ! Nếu hành giả 
có được loại tinh tấn này, họ có thể chứng được Níp-bàn. 
Quý vị nên tu tập càng nhiều càng tốt, không dừng lại cho 
đến khi giác ngộ Níp-bàn. Quý vị phải phát triển loại tinh 
tấn này. Chúng ta có thêm một tấm gương về sự tinh tấn 
qua câu chuyện về Sz/a/a Devaputia. 


Câu chuyện về .Samana Devaputta 


Samana Devapufta” samana có nghĩa là tỳ-khưu, 
đevapufa nghĩa là thiên tử. Trước khi được tái sinh làm 
một vị thiên tử, Ngài là một vị tỳ-khưu ở kiếp sống trước 
đó. Là một tỳ-khưu, Ngài thực hành thiền miên mật để 
giác ngộ Níp-bàn. Trước khi Ngài có thể chứng ngộ Níp- 
bàn, vì bị bệnh, Ngài qua đời nhưng vần trong tư thế 
đang ngôi thiền. Ngay lập tức, Ngài đươc tái sinh làm một 
vị thiên tử. Do quả của nghiệp, một toà lầu đài lớn và một 
ngàn thiên nữ đang đợi sẵn, bao quanh Ngài khi Ngài 
được tái sinh làm vị thiên tử. 

Sau khi vị tỳ-khưu được tái sinh làm thiên tử, Ngài vẫn 
ngồi thiền như vậy với mắt nhắm và không nhận ra rằng 
mình đã chết. Chư thiên là những chúng sinh có sự tái 


3 Samyuta Nikãya, Sagäthãvagga, Devatäsamyuta, Adiavagga, 
Accharãsuttavannanã“ (Chú giải Kinh Accharä). 


sinh dạng hoá sinh chứ không phải vào bào thai của người 
mẹ, không cân phải lớn lên trong bụng mẹ chín tháng. 
Ngài nghĩ mình vân là một vị tỳ-khưu đang hành thiên. 
Dung mạo Ngài tự động trông như một chàng trai hai 
mươi hay hai mươi lăm tuổi đời. Và vị thiên tử sẽ có nhiều 
thiên nữ phục vụ minh. Vì Ngài vẫn tiếp tục hành thiền, 
tất cả thiên nữ nhận ra rằng có lẽ vị thiên tử này là một vị 
tỳ-khưu ở đời trước. Vậy nên họ cố gắng đánh thức Ngài 
bằng cách tạo nên những tiếng ồn. 


Samana Devaputta nghĩ rằng: `Kiểu tín nữ gì đã đến thiền 
viện của chúng ta vậy? Tại sao họ lại ôn ào như vậy chứ? 
Thật là đáng xấu hổi” 

Vì vậy, Ngài mở mắt ra và nói với những thiên nữ xung 
quanh mình: "Tại sao các cô lại ở đây? Bây giờ tôi đang 
hành thiên.” 


Rồi Ngài nhắm mắt lại. Họ mang lại một tấm gương đặt 
trước Ngài và cho Ngài xem dung mạo mới của mình để 
Ngài hiểu. Khi Ngài nhận ra rằng mình đã tái sinh làm 
thiên tử, Ngài trở nên vô cùng thất vọng. 

Ngài nói: *Ta hành thiền để giác ngộ Níp-bàn, không với 
mục đích tái sinh làm thiên tử.” 

Thật may mắn khi được tái sinh làm người, bởi lẽ con 
người có thể tránh được những món dục lạc, nhưng rất 
khó để tránh né dục lạc ở các cõi trời. Không có nơi để ẩn 
trốn khỏi sự hưởng thụ dục lạc và không có cơ hội để thấy 
sự già, sự bệnh và sự chết. Do đó, thật khó và thật hiếm 
khi sinh khởi sự kinh cảm (sanveøa). Thật dễ dàng để 
thấy một người chết ở cối người của chúng ta. Người ta có 
thể đi đến bệnh viện hay nhà mai táng. Quý vị cũng có 


thể dễ dàng thấy những đám hoả táng xác chết ở cõi giới 
của chúng ta. 

Samana Devaputta hiểu tất cà những điều này. Ngài nghĩ: 
*Ta nên đi đến diện kiến Đức Phật và lắng nghe Pháp của 
Ngài trước khi ta phạm giới (aðra/macari/a sila). 

Rồi Ngài cẩn kíp đến gặp Đức Phật hiện đang ở cối người 
và lắng nghe Pháp từ Đức Phật. Ngài trở thành một vị 
Thánh Nhập Lưu vào lúc kết thúc thời Pháp và quay về cối 
trời của mình. Ngài không cần phải lo lắng về sự tái sinh 
nơi cõi dữ vì đã là một vị Thánh Nhập Lưu và có thể 
hưởng thụ cả sự an lạc của các dục lân sự hạnh phúc của 
Pháp. 


Đây là những tấm gương đối với yếu tố tinh tấn. Theo 
cách này, họ đã không dừng việc hành thiên của mình cho 
đến khi họ giác ngộ Níp-bàn. Tinh tấn là yếu tố cần thiết 
đối với việc hành thiền. 

5, Pa/ñmrTa (Ttí tuệ) 
"Pafavã hot udayatthagäminiyã paffiaya samannagato 
ariyaya nibbedhikaya satmmna dukkhakkhayagarniniyã “. 


"Vị ấy có trí tuệ; thành tựu trí tuệ vê sự sinh diệt (của các 
pháp), với sự thể nhập bậc Thánh đưa đến sự chơn chánh 
đoạn diệt khổ đau.” 

Tâm của quý vị nên phải luôn luôn đi kèm với trí tuệ. Tất 
cả phiên não sẽ đi kèm với tâm nếu tâm không đi với trí 
tuệ. Yếu tố trí tuệ đặc biệt ám chỉ tuệ Minh Sát vê sự sinh 
diệt của danh-sắc và các nhân của chúng (UdayabPaya- 
Ẩãna), trong trường hợp này là một adhãni/ariga. 


Để đạt được tuệ dayab0aya-Ñãna theo Lời dạy của Đức 
Phật, quý vị nên thực hành Giới học, Định học, Tuệ học 
(Sila Sikkhã, Samaädhí Sikkhã và Pafiffã SiKkhã) một cách 
tuân tự. Theo cách này, Giới sẽ hỗ trợ Định, khi đủ định 
tâm, Định sẽ hỗ trợ quý vị phân tích danh-sắc và các 
nguyên nhân của chúng. Rồi quý vị có thể thực hành tuần 
tự thiên Minh Sát cho đến giai đoạn zayabbaya-Nãna. Ơ 
giai đoạn này, có thể nói rằng hành giả có được Tuệ chỉ. 
Đối với yếu tố trí tuệ, tôi xin được liên hệ đến câu chuyện 
về Đại đức S27/2utta và Đại đức Moggallana, lấy từ Kinh 
Pháp cú (Ðhamnapada””). 


3ˆ Khuddakankãya Dhammapada-Afthakathä Yamakavagga, 
SãriputtaHheravatthu/ (Chú già Kệ số 11 và 12, Câu chuyện về Đại 
đức Sãripufta). 


Trí tuệ của Đại đức .S4r/putta 
và Đại đức Mahãa Moggallana 


Trong năm giác ngộ của mình, Đức Phật đã đến M/gadãya 
và đi vào vườn Lộc Uyển rộng lớn, được gọi là ISjpatana 
gần thành Øãrãnasï. Ở đó, Ngài thuyết Kinh Chuyển Pháp 
Luân (2⁄amma-Cakka-Ppavattana-Sufttam) đến Nhóm 
Năm vị (22Øñca-Vagøgíya) tỳ-khưu. Năm vị tỷ-khưu đó là 
Đại đức KØ/gafñ7a, Đại đức Vappa, Đại đức Bhaddiya, Đại 
đức é⁄ahãnãmma và Đại đức Ass27. Tất cả họ đều trở thành 
A-la-hán sau khi Đức Phật thuyết Kinh Vô Ngã Tướng 
(Anatta-Lakkhanna-Suttam). 


Vào ngày rằm tháng Ø⁄ussa, Đức Phật đi đến thành 
Vương Xá. Lúc ấy, Sa/ñ7ayz, vị đại sư của các du sĩ đang 
sống với hội chúng hai trăm năm mươi đệ tử. Trong thời 
gian này, du sĩ 2/ssa và Ko/#a (sau này là những Đại 
đức Thượng thủ Thinh văn của Đức Phật, Đại đức 
Sãripufta và Đại đức Mahã Moggallana) đang được huấn 
luyện bởi .Sz/Zaya về lối thực hành ẩn sĩ. Từ nhỏ, paf/ssa 
và KØ/a đã là bạn bè. Sau khi hoàn tất sự huấn luyện của 
Saf7aya chỉ trong hai hay ba ngày, họ thấy rằng giáo lý 
của .Sz/7aya không có những yếu tố thâm sâu của Níp-bàn 
bất tử. Rồi họ thoái bước và trở vê nhà của mình. Trước 
lúc chia tay, (a#ssa nói với KØ//a: "Này bạn KØ/⁄a, bất 
cứ ai trong chúng ta đạt được Bất tử trước, phải nói cho 
người còn lại biết.” Lập giao kết này rồi, họ chia tay nhau. 


Sau nửa tháng, vào ngày trăng tròn tháng /⁄4gña, 
Ưaf/ssa gặp vị A-la-hán Assa//, Upatfissa đã nói với Ngài: 

"Bạch Ngài! Các căn của Ngài thật bình thản và vắng lặng, 
nước da của Ngài thật thuần tịnh, trong sáng. Bạch Ngài! 


Vì lý tưởng gì Ngài xuất gia? Ai là thây của Ngài? Và Ngài 
theo giáo lý của ai? 

Đại đức 4ssa/ trả lời: 

Này người anh em! Tôi xuất gia chưa bao lâu. Tôi vừa 
biết tới Pháp và Luật của Đức Phật mà thôi.” 

Vị ẩn sĩ Upafssa đáp: `Con là 1Jpaf/ssa, xin hãy nói nhiều 
hay ít tuỳ vào khả năng của Ngài; con sẽ hiểu được ý 
nghĩa theo một trăm hay một ngàn cách.” 


Đại đức 4ssa/ liên đọc bài kệ sau cho /af/ssa: 


"Ye dhatmma hetuppabhava; tesam hetum Tathagato aha, 
Tesaf ca yo nirodho; evam vad¡ mahãsamafno“ 


"Năm uẩn là Sự thật về Khổ (Dukkha Sacca), do nguồn 
gốc của sự tham ái (#/ã) hay Sự thật vê Nguyên nhân 
của Khổ (Samudaya SaCC8). Bậc Đạo Sư, Người Giác Ngộ 
đã nói về Sự thật về Khổ và Sự thật về Nguyên nhân của 
Khổ. Ngài còn giảng dạy Sự thật về sự Diệt Khổ (Mrodha 
Sazcca) và Sự thật vê Con đường đưa đến sự Diệt Khổ 
(Magga Sacca). Đó là giáo lý của bậc Đại Sa môn, Đạo Sư 
của chúng tôi, người giảng dạy Bốn Sự thật Cao thượng 
theo cách phân tích chỉ tiết3.” 

Vừa nghe được nửa đầu của bài kệ trên, du sĩ af/ssa đã 
chứng đắc Đạo Quả Nhập Lưu; vị ấy nghe tiếp nửa cuối 
bài kệ như là một vị Thánh Nhập Lưu. 


Sụ VWinayaplfaka, Mahãvagga-Atthakathä, Mahäkhandhakam, 
Sãriputta- Moggalläna-Pabbaj/3kathãa” (Về sự xuất gia của Đại đức 
Sãriputta và Moggalläna). 


Sau đó, af/ssa gặp bạn của mình là KØ/⁄a và thông báo 
với bạn rằng chàng đã chứng đắc trạng thái Bất tử. Chàng 
lặp lại bài kệ mà chính Đại đức 4ssa// đã đọc. KØ/a cũng 
được an lập vào quả Thánh Nhập Lưu sau khi nghe hết 
câu kệ. 

Sau đó, họ quyết định đến gặp Đức Phật. Kð/⁄⁄2 và 
Ư/af/ssa gặp được Đức Phật và trở thành những Thượng 
thủ Thinh văn của Ngài. (a#ssa trở thành Đại đức 
Sãrijputta, còn Kðôfita trở thành Đại đức ⁄ahã Moggalläna. 


Sau khi được xuất gia, Đại đức áMahã Moggallana đã toàn 
tâm thực hành đời sống phạm hạnh trong một khu rừng. 
Ngài nương vào một ngôi làng gọi là K2/avapuffa ở nước 
Magadha để nuôi mạng. Sau bảy ngày, khi nghe lời giảng 
của Đức Phật về việc thực hành thiên trên các đại (Ohãfu- 
Kammatthãna), Ngài trở thành một vị A-la-hán. Vào ngày 
rằm tháng á⁄Zøha, mười lăm ngày sau khi được xuất gia, 
khi đang ở với Đức Phật trong hang SZkarakhaifa, núi 
Gij/ha-Kufa, thành Vương Xá, Đại đức S3//2utfa lắng nghe 
Pháp thoại của Đức Phật như được giảng trong kinh 
VWedäna- Pariggaha Sutta hay còn được biết tới như là Kinh 
Dohanakha Sutta (Paribbajaka Vagga, Maj?hima PaInasa) 
và trở thành một vị A-la-hán. Ngài cũng phân tích mười 
sáu giai đoạn của tuệ ⁄2assanĩ vô cùng 
mạnh mẽ. 


Đại đức S27/2ufa và Đại đức Mahã Moggalläna đã thực 
hành thiền Định (Szmai/a) và thiền Minh Sát (1⁄/2assanä) 
cho đến Tuệ Hành Xả (Sz/ikhãr-Upekkhä-Nãna) bao gồm 
Tuệ Sinh diệt (Uđayabbaya-Nãna) trong rất nhiêu đời 


sống quá khứ?!. Trí tuệ của họ dễ dàng thể nhập Pháp và 
có thể giác ngộ Níp-bàn chỉ bằng cách lắng nghe một bài 
kệ. Đây là lý do tại sao yếu tố trí tuệ rất quan trọng trong 
việc giác ngộ Níp-bàn. 

Trong xã hội, con người ta có thể được xem như là một 
người được giáo dục nếu họ có bằng cấp và địa vị. Tuy 
nhiên, theo Kinh Øađ/ãn//ariga, chúng ta không thể nói 
rằng một người có được yếu tố trí tuệ bởi những thành 
tích thuộc thế gian. Đại đa số con người không có được 
yếu tố trí tuệ này bởi, ở đây, trí tuệ phải đi kèm Tuệ Minh 
Sát. Trí tuệ này thuộc về sự biết và thể nhập sự thật cùng 
tột thuộc danh-sắc và những nhân duyên của chúng. Trí 
tuệ về sự sinh diệt (Uœayabbaya-Nãn2) là yếu tố tối quan 
trọng đối với việc chứng ngộ Níp-bàn. Do vậy, hành giả 
không thể giác ngộ Níp-bàn mà không có loại trí tuệ này. 
Sự giác ngộ Níp-bàn sẽ đến khi trí tuệ Minh Sát chín mùi. 
Níp-bàn có nghĩa là sự giải thoát mọi phiền não và khổ 
đau. Đó là hạnh phúc thực sự, hạnh phúc tối thượng. 


3 Trong nhiều kiếp sống quá khứ các Ngài đã tích luỹ những nhân 
duyên sau: 
1. Thiện xảo về Kinh điển (øar/aff): Học thuộc lòng lời dạy của 
Đức Phật (8uddha-Vacanassa-pariyäpunanarn), tụng đọc Pali 
( aIya-saƒhãyo). 
2. Nghe (savana): Học Pháp một cách kỹ lưỡng với sự cẩn trọng 
và tôn kính. 
3. Hỏi (øa//pucchäa): Thảo luận về những đoạn khó trong Kinh 
điển Päli, Chú giải, vv. 
4. Thực hành trong quá khứ (øubða-yoga): Thực hành thiền 
Định (Szmaf/a2) và thiền Minh Sát (1⁄22assanã) cho đến Tuệ 
Hành Xả (Sarikhãr-Upekkhã Ñãna). 


Với yếu tố trí tuệ, chúng ta kết thúc buổi tìm hiểu về các 
pađhãniyariga hay năm yếu tố cần thiết cho việc thực 
hành thiên. Nếu quý vị muốn thành công trong thiên, 
muốn thoát khỏi mọi khổ ải và giác ngộ Níp-bàn, quý vị 
nên phát triển và duy trì năm yếu tố này: niềm tin 
(saddhä), sức khoẻ (appãbãdha) chân thật (asalha), 
tinh tấn (2) và trí tuệ oaff). 


Quý vị có nhớ khi Đức Phật giảng dạy cho vương tử Bồ-đề 
vào cuối thời Pháp thoại, vị vương tử đã hỏi: "Kính bạch 
Đức Thế Tôn! Với những ai có Ngài là người lãnh đạo, 
phải mất bao lâu để người đó thực hành chứng đắc quả vị 
A-la-hán và thọ hưởng sự tịnh lạc?” 


Đức Phật trả lời rằng người mà có được năm yếu tố cần 
thiết cho việc hành thiền này có thể chứng ngộ A-la-hán 
Quả dưới sự chỉ dạy của Ngài trong vòng bảy năm, một 
năm, bảy tháng, một tháng, nửa tháng, bảy ngày, hay 
thậm chí giảng dạy vào buổi sáng, sẽ chứng đắc vào buổi 
chiều, hay khi được giảng dạy vào buổi chiều, sẽ chứng 
đắc vào sáng hôm sau. 

Do đó, bằng việc bồi bổ năm yếu tố cần thiết cho việc 
hành thiên (ø2ađãn/ya7ga) này, cầu mong cho tất cả có 
thể giác ngộ Níp-bàn sớm nhất có thể. 


Sadhu! Sadhu! sadhu! 


Tôi cũng xin được nói về Kinh áeø/jza cho những ai 
mong muốn tiến bộ trong thực hành thiền. Bằng sự 
nghiên cứu và thấu hiểu Kinh /⁄eø/⁄z, quý vị sẽ thấy 
rằng bản kinh vô cùng hữu ích cho sự thực hành thiền 
cũng như thực hành Pháp. 


Kinh Meghiya” 


Trong hai mươi mùa hạ đầu tiên của mình, Đức Phật 
không có một vị thị giả (0affiãka) cố định nào. Thời kỳ 
này được gọi là Thời kỳ Giác ngộ Đầu tiên (Øzihama 
Bodhí). Đại đức Nãgasamaia, Đại đức Nãgffa, Đại đức 
Upavãna, Đại đức Sunakkhaffa (trước là một vương tử 
Licchavi, Đại đức Cunda (em trai của Đại đức S2//2uíta), 
Đại đức SZøafa và Đại đức Megja là những thị giả tạm 
thời của Đức Phật. 

Vào hạ thứ mười ba của mình, Đức Phật ngự tại đại tinh 
xá đôi Œ2/a. Lúc ấy Đại đức /é⁄eghi/a là thị giả tạm thời 
của Đức Phật. 


Một ngày nọ, Đại đức ⁄eø///a đi đến gặp Đức Phật, đảnh 
lễ Ngài và đứng một bên. Đại đức eg“⁄a bạch với Đức 
Phật: "Bạch Đức Thế Tôn! Con xin được đi vào làng J2u 
khất thực.” 


Đức Phật trả lời: "Này ø//aI! Thầy có thể làm những gì 
Thầy cho là hợp thời.” 


⁄# 


3 AiguHara Nikãya, Navakanipata, Sambodhivagga, Meghi/asutam 
và Khuddaka N@ãya Udãnag Nandavagga Meghiyavagga, 
Meghiyasuttam (Kinh Meghi/a). 


Sau đó Đại đức /⁄eghía đi vào làng Jantu để khất thực. 
Sau khi kết thúc bữa ăn, Ngài rời 2u và đi đến bờ sông 
Kimikãjã. Trong khi đang đi qua lại thư giãn chân tay, 
Ngài nhìn thấy một khu vườn xoài xinh đẹp vừa ý. Trông 
thấy vậy, Ngài nghĩ: "Khu vườn xoài này mới xinh đẹp vừa 
ý làm sao! Khu vườn xoài này thật hấp dân, dễ chịu và 
thú vị. Thật là một nơi thích hợp cho con trai của những 
lương gia chân chánh xuất gia để thực hành thiền. Nếu 
được Đức Phật cho phép, ta nên quay lại đây để thực 
hành thiên.” 


Đại đức é⁄eghi/a quay về gặp Đức Phật và đảnh lễ Ngài. 
Đại đức trình lại sự việc một cách chỉ tiết từ lúc đầu khi 
Đại đức đang ngôi đến khi Đại đức có ý nghĩ thực hành 
thiên ở khu vườn xoài. 

Đại đức thỉnh cầu: 

"Bạch Đức Thế Tôn! Xin hãy cho phép con. Con mong 


muốn quay về khu vườn xoài để tinh tấn hành thiền ở 
đó. HÀ 


Khi được yêu cầu như vậy, Đức Phật trả lời để ngăn cản?6 
Đại đức đi đến khu vườn xoài: `Vì chúng ta chỉ có một 
mình, này ⁄eøj//a, hãy đợi cho đến khi một tỷ-khưu khác 
đến.” 


3 Đức Phật biết rằng ba-la-mật của Đại đức /eø///a vẫn chưa chín 
mùi. Đó là lý do Đức Phật ngăn cản. Ngài nói: "Vì chúng ta chỉ có một 
mình, này /⁄eøghiza, hãy đợi cho đến khi một tỳ-khưu khác đến.” Bởi 
Ngài biết rằng, nếu Ngài nói vậy và nếu Đại đức Meghiya thất bại 
trong việc hành thiên, Đại đức sẽ quay trở về không ngượng ngùng, 
trái lại, Đại đức sẽ có lòng kính mến Đức Phật. Đức Phật nói vậy để 
khiến tâm Đại đức kham nhậm hơn. 


Lần thứ hai, Đại đức /⁄eø/12 lặp lại lời thỉnh cầu: 

"Đức Thế Tôn đã thành tựu quả vị A-la-hán và không có 
gì khác cần để hoàn thiện. Còn con phải hoàn thiện mười 
sáu bài học trên Đạo lộ dành cho chính con. Con chưa tu 
tập những gì cần phải hoàn thiện. Nếu Đức Phật cho phép, 
con xin đi để tinh tấn hành thiền.” 


Lần thứ hai, cũng vậy, Đức Phật trả lời: "Vì chúng ta chỉ 
có một mình, này áeø/i/a, hãy đợi cho đến khi một tỷỳ- 
khưu khác đến.” 

Lần thứ ba, Đại đức ⁄eø/za thỉnh cầu. Lần này Đức Phật 
không ngăn cản mà nói rằng: 

'Padhananti kho, rmmeghiya, vadamanarn kinti vadeyyamal 
Yassa dãni tvam, meghiya, kalam maffiasi tí. “ 

"Này /egiia, khi Thầy đã nói đến `tinh tấn hành thiên” 
làm sao ta có thể ngăn cản được nữa? Này /⁄eghi/a, hãy 
làm những gì Thầy cho là hợp thời!” 

Rồi Đại đức /ø/⁄a từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức 
Phật và đi đến khu vườn xoài. 


Những tư tưởng bất thiện khởi sinh 
trong tâm Đại đức Meghiya 


Vườn xoài đó là nơi Đại đức áeg/h/a đã thọ hưởng vương 
lạc trong năm trăm kiếp quá khứ liên tiếp làm vua của 
mình. Cũng vì vậy mà ước muốn được ở đó sinh khởi 
trong Ngài ngay khi Ngài vừa nhìn thấy khu vườn xoài. 
Sau khi đã đi vào khu vườn, Ngài ngôi dưới một gốc cây 
để nghỉ ban ngày. Phiến đá ở dưới gốc cây nơi Đại đức 
Meghiya đang ngôi cũng chính là phiến đá khi xưa Ngài đã 
sử dụng như một sàng toạ, bao quanh là những vũ công 
khi Ngài là vua trong những kiếp sống quá khứ. Vừa ngồi 
xuống, mọi chuyện diễn ra như thể cuộc đời phạm hạnh 
của Ngài đã đi đâu mất. Đại đức Meghia rơi vào một 
trạng thái mơ mộng như thể Ngài đang đảm nhận vương 
quyên trên ngai vàng được bao quanh bởi những vũ công 
xinh đẹp. 


Rồi cùng sự dính mắc này với những xa hoa vương giả, 
những suy tâm bất thiện vê dục (&ãma-v/takka) liên hệ 
đến những đối tượng dục lạc (affhu-kãma) từ từ sinh 
khởi trong Ngài. Cũng vào lúc đó, như thể Ngài thấy hai 
tên trộm bị bắt giữ bởi quân lính đang bị giải đến và đặt 
trước Ngài. Thấy những tên trộm, những suy tâm về sân 
hận (øyãpãøa-vitakka) sinh khởi trong Ngài cứ như thể 
Ngài đang ra lệnh hành quyết một trong hai tên. Những 
suy tâm vê nhiều hại (1⁄msã-viakka) xuất hiện trong 
Ngài như chính Ngài đang ra lệnh tra khảo và tống giam 
tên còn lại. Theo cách này, ba loại tư duy bất thiện cứ 
thay nhau xuất hiện trong tâm Ngài, tức là dục tâm, sân 
tâm và hại tâm. 


Khi hành thiên, những suy tâm này có xuất hiện trong 
tâm trí quý vị không? Bây giờ khi quý vị đang nghe Pháp, 
những ý nghĩ bất thiện có thể không khởi sinh. Nhưng khi 
quý vị hành thiền, những loại suy nghĩ như vậy có thể 
khởi sinh. Lấy ví dụ, quý vị có thể nghĩ về gia đình mình 
hoặc những đối tượng dục lạc khác mà trước đây quý vị 
đã từng hưởng thụ. Hoặc khi quý vị cãi nhau với bạn bè, 
những suy nghĩ về sân hận và những điêu không vừa ý có 
thể xuất hiện. Đối với một số người, ngay khi vừa nhắm 
mắt hành thiền, những bất thiện tư duy đã bắt đầu sinh 
khởi. Điêu này có nghĩa là họ vẫn đang phải chiến đấu với 
những loại ý nghĩ như vậy. Nhưng dần dần sau khi hành 
giả có thể tập trung trên hơi thở tốt, những loại suy nghĩ 
như vậy sẽ biến mất. Đó là lý do chúng tôi khuyến khích 
hành giả duy trì sự tập trung trên hơi thở trong một thời 
gian dài. 

Một số thiền sinh có thể tập trung trên hơi thở trong một 
giờ hoặc hai giờ. Sau đó tôi hướng dẫn họ duy trì sự 
chánh niệm trên hơi thở càng lâu càng tốt, bốn giờ hoặc 
năm giờ. Rồi họ than thở với tôi: "Tại sao con nên tập 
trung lâu trên hơi thở như vậy?” 


Thực ra, bởi vì điều đó có thể giúp quý vị loại trừ những 
loại suy nghĩ như vậy. Nếu những loại suy nghĩ như vậy 
luôn xuất hiện trong tâm, quý vị không thể nào chứng đắc 
bất kỳ sự định tâm nào. 

Vì Đại đức ⁄eg/i/a bị bủa vây bởi ba loại tư duy bất thiện, 
Ngài không thể hành thiền đúng cách được. Đại đức lấy 
làm lạ và quyết định quay về hỏi Đức Phật. 


Đức Phật không bao giờ giáo giới đệ tử của Ngài mà 
không có nguyên do. Ngài biết những gì sẽ xảy đến đối 
với Đại đức ⁄eøñ/a. Nhưng tại sao Đức Phật lại cho phép 
Đại đức eghi/a ởi đến khu vườn xoài? Bởi vì Đức Phật 
biết rằng Đại đức sẽ đi đến đó dù không được Đức Phật 
cho phép. Nếu Đại đức bị ngăn cản không được đi, Đại 
đức có thể nghĩ sai và hiểu nhầm Đức Phật rằng: "Đức 
Phật không cho phép ta vì Ngài chỉ mong muốn một điều, 
tức là sự phục vụ của ta.” Đức Phật cũng biết rằng nếu 
Đại đức /egi/a có suy nghĩ sai lầm như vậy, Đại đức có 
thể chỉ trích Đức Phật. Chính tư tưởng sai lạc này sẽ khiến 
cho Đại đức chịu đau khổ dài lâu và có thể ngăn cản sự 
chứng đắc của Ngài. Chính vì vậy Đức Phật mới cho phép. 


Thỉnh thoảng, một số thiên sinh muốn về nước nhưng tôi 
lại ngăn cản họ. Điều này là để giúp cho thiền sinh không 
rơi vào những thói quen bất thiện. Chẳng hạn, một thiên 
sinh từ Mỹ muốn về nước. Sau khi về, anh ta có thể quay 
về với những thói quen cũ, hưởng thụ dục lạc, đi đến các 
câu lạc bộ ban đêm, v.v... Rồi anh ta sẽ quên đi việc thực 
hành thiền. Đây là lý do tại sao quý vị nên suy xét để 
không về nước. Trung tâm của chúng ta là một nơi thích 
hợp cho việc thực hành thiên. Hãy ở lại đây và tu tập cho 
đến khi quý vị chứng ngộ Níp-bàn. 

Sau khi đảnh lễ Đức Phật, Đại đức eø/¡⁄a ngồi ở một nơi 
thích hợp và bạch lại những gì đã xảy đến đối với Ngài. 
'Acchariyam vata bho, abbhutam vata bho! Saddhaya ca 


vatamhà agarasmà anagaryam pabbajila Atha ca 
panimehi thí paãpakehi akusalehji vitakkehi anvasattä, 


se/yathdan —=  kâmavitakkena byapadavitakkena, 
Vihiimsavitakkena. 


"Ôi! Thật là kỳ lạ! Ôi! Thật là hiếm thấy! Chúng con”? là 
những người đã từ bỏ thế gian và gia nhập Tăng Đoàn bởi 
đức tin, vậy mà chúng con vẫn còn bị xâm chiếm bởi ba 
ác bất thiện tư duy, tức là: dục tư duy, sân tư duy và hại 
tư duy.” 


Đức Phật giáo giới Đại đức Meghiya 
Khi Đại đức 4eø///⁄a đã trình bày với Đức Phật những gì 
đã diễn ra, Đức Phật thuyết một Pháp thoại thích hợp đến 
Đại đức: 
"'Aparipakkaya, rmneghiya, cetovinuHti/ãä pafñca dhammaã 
paripakaya sarnvattarti. Katame pafñca" 


Này /á⁄eghi/al Khi tâm giải thoát chưa được viên mãn, có 
năm pháp đưa đến sự viên mãn. Thế nào là năm?”33 


'ldha, meghiya, bhikkhu kal/anamitto hoti kalyanasahayo 
kalya†nasarnpava!iko. Aparipakka/a, meogliya, 
cetovinmuHyaäa ayam pathamo dhammo  paripakaya 
samvattatfi “ 


(1) "Ở đây, này /⁄eøgñi/a, vị tỳ-khưu có thiện bằng hữu, 
thiện bạn đãng, thiện thân tỉnh. Khi tâm giải thoát chưa 
được viên mãn, thời đây là pháp đầu tiên đưa đến sự viên 
mãn.” 


3 Đối với văn phong lịch sự, thông thường đại từ "chúng con/chúng 
tôi” được sử dụng thay vì "con/tôi” 
38 Có tham khảo bản dịch Kinh ⁄eø//⁄a của HT Thích Minh Châu —- ND 


Khi được thân cận những người bạn thiện lành, ba-la-mật 
của quý vị sẽ được trưởng thành. 


una caparam meghia bbhikkhu siava hoi 
DpâtinokkhasaInVarasaInvuto Viharati äãCãragocara- 
Sampanno, anumattesu vajjesu bhayadassaVi, sarnada/a 
S/kkhati S/kkhäpadesu. Aparipakka/a, meogliya, 
celovimuHyaä ayam dulyo dhammo paripaäkäaya 
samvattati. “ 


@) Mại nữa, này /eøg/ñiyal vị ty-khưu có giới hạnh, 
sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn ãimokkha?3, 
thành tựu phẩm hạnh và hành xứ thích “hợp, thấy nguy 
hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các học 
pháp. Khi tâm giải thoát chưa được viên mãn, thời đây là 
pháp thứ hai đưa đến sự viên mẫn.” 


/Puna caparam, meghiya bhkkhu yäãyam kathã 
abhisalekhka cetovivaranasappoaya ekantanibbidaya 
viragaya níodhãya upasamaya abhifñfaya sambodhaya 
nibbanaya sarmmvatal,jỤ seyyathidan — appicchakathä, 
santutthikathä, DaViVekakatha, Aasarnsaggakathä, 
viriyarambhakatha, silakathä, samadhikatha, paffffakathä, 
Vưmuttikatha, vimuttiñanadassanakathä; eVarupaya 
kathaya nikamalabhi hot akicchalabhï akasiralaBli. 
Aparipakaya, meghiya, cetovimuttiy/a ayam tatiyo dhatmrno 
Daripakaya satnvattati. “ 

3) "Lại nữa, này éeø/¡al Vị tỳ-khưu được nghe như ý 
muốn một cách dễ dàng, không có khó khăn, những lời 
nói liên hệ đến cuộc sống phạm hạnh, thuận lợi cho sự 


3 227 giới của tỳ-khưu 


mở mang nhận thức, tức là lời nói về thiểu dục, lời nói về 
tri túc, lời nói về viễn ly, lời nói về độc cư, lời nói vê tinh 
tấn, lời nói vê giới, lời nói vê định, lời nói về tuệ, lời nói về 
giải thoát, lời nói về giải thoát tri kiến. Khi tâm giải thoát 
chưa được viên mãn, thời đây là pháp thứ ba đưa đến sự 
viên mãn.” 

'Puna capararmm, megliya, bhikkhu araddhaviriyo viharati, 
Aakusalanam đhammanam pahanaya, kusalanarn 
đhammanarn› upasamjpadaya, thamava dalhaparakkarno 
anikkhifadhurto kusalesu dhammmesu. Apafipakkäya, 
meghia cetov/mutiyýa ayam catuHho dhammo 
Daripakaya satInvattati. “ 


(4) Lại nữa, này ⁄eøñ⁄⁄a! Vị tỳ-khưu sống nhiệt tâm 
tỉnh cần ngăn ngừa bất thiện pháp, thâu hoạch thiện pháp, 
kiên trì, bên bỉ, không từ bỏ gánh nặng tu tập các thiện 
pháp. Khi tâm giải thoát chưa được viên mãn, thời đây là 
pháp thứ tư đưa đến sự viên mãn.” 


"'Puna caparam, meghia bhíkkhu pañfñavã hot 
udayathagamimnjya pafñfiaya samannagato  ariyäya 
nibbedhikaya SaInina đukkhakkhayagarminiya. 
Aparipakkaya, meghiya, cetovinuHiyä ayam pafñcamo 
dhammmo paripakaya sarmvattati Aparipakka/a, meghiya, 
cfovmutiya me pañca dhammä paripakãya 
samvattanti. “ 


(5) "Lại nữa, này Megh/aI Vị tỳ-khưu có trí tuệ, thành 
tựu trí tuệ vê sự sinh diệt, với sự thể nhập bậc Thánh đưa 


đến sự chơn chánh đoạn diệt khổ đau”?. Khi tâm giải thoát 
chưa được viên mãn, thời đây là pháp thứ năm đưa đến 
sự viên mãn.” 


Theo giải thích ở bộ Nhân Chế định (ØugøalapafñifaHi) và 
Tăng Chi Bộ Kinh (Ariguttara Nikãya), thiện bằng hữu là 
những ai thành tựu tám phẩm chất sau: niềm tin, giới 
hạnh, trí tuệ vê Pháp, tâm hào phóng, tinh tấn, chánh 
niệm, định tâm và trí tuệ. 


Theo Thanh Tịnh Đạo (1⁄4uddh¡i Magga), cơ hội để gặp 
được thiện bằng hữu theo thứ tự giảm dần như sau: 


Đức Phật, 

Đại Đệ tử của Đức Phật, 

Một vị A-la-hán, 

Một vị Bất Lai, 

Một vị Nhất Lai, 

Một vị Nhập Lưu, 

Một phàm phu đắc thiền /ãna), 

Một vị biết ba Tạng (Ø⁄2Áa), 

Một vị biết hai Tạng, 

10. Một vị biết một Tạng, 

11.Một vị quen thuộc với một Bộ Kinh (\⁄ấya) cùng 
Chú giải (A#hakathä), 

12.Một người có giới. 


Số 2P) fEdus2 £¬ oi cài hoi ung 


20C giải Kinh Trung Bộ (a//wứna A/&ãya Afhaakathã) giải thích 
điêu này có nghĩa là vị ấy có khả năng thâm nhập vào sự sinh khởi và 
hoại diệt của năm uẩn bằng cách đàn áp (vikhambhana- vasena) với 
Tuệ Minh Sát (2assanã-paffã), và bằng cách nhổ tận gốc rễ 
(samuccheda-vasena) với Đạo Tuệ (Magga-pafĩf?3). 


Rôi Đức Phật giải thích thêm: 

'Kalyanarmittassetam, meghi/a, bhikkhuno patikatikham 
kalyanasahayassa kal/alasarnpavalkassa am silavã 
bhaVvissati, DpâtinnokkhasaInVvarasaInvuto Viharissafi, 
äãcãrag0carasarmpanno, anumattesu vajjesu bhayadassaVI, 
samadaya sikkhissati sikkhäpadesu. “ 


"Này ⁄eøhaI Khi một tỳ-khưu có được thiện bằng hữu, 
thiện bạn đãng, thiện thân tình, được kỳ vọng là: 


(6) Vị ấy có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự 
của giới bổn Øãfnokkha; 
(7) Thành tựu phẩm hạnh và hành xứ thích hợp; 


(8) Thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh 
và tu học các học pháp. 


Có ba loại hành xứ (gocara) tốt hay thích hợp: 


1. Hành xứ tương hỗ (Upanissaya Gocara): Là hành 
xứ có thể cung cấp đầy đủ những điều kiện tu tập các 
phẩm chất thiện lành như giới hạnh, v.v... Người bạn lành 
sử dụng mười loại lời nói liên hệ đến sự giải thoát khỏi 
khổ luân hồi (sa/nsãra) mang lại năm lợi ích như là: nghe 
những Pháp chưa từng được nghe trước đây, điều chỉnh 
điều đã được nghe, xua tan nghi hoặc, chấn chỉnh tri kiến, 
đạt được niêm tin hoặc vị ấy khiến cho người khác tiến bộ 
trong năm phương diện: tín, giới, văn, thí và tuệ. 

2. Hành xứ bảo vệ (4zakkha Gocara): Là hành xứ bảo 
vệ tâm của vị tỳ-khưu khỏi sự nguy hiểm của những tư 
duy bất thiện. Một vị tỷỳ-khưu an tcrú trong hành xứ của 
sự chánh niệm, đi vào làng hay thị trấn khất thực với mắt 
nhìn xuống một tầm cày, thu thúc, không nhìn voi, không 


nhìn ngựa, không nhìn xe, không nhìn người đi bộ, không 
nhìn phụ nữ, không nhìn đàn ông, không nhìn lên, không 
nhìn xuống, không nhìn chằm chằm theo hướng này hay 
hướng khác, hoặc hướng về bất kỳ hướng nào trong tám 
hướng và tiếp tục đi. 

3. Hành xứ neo cột (U0an/bandha Gocara}: Chính là 
thiên Tứ Niệm Xứ (Safi2atthãna Kamnatthãna) - nơi tâm 
được neo cột lại.*! 


Thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt (a/matffesu 
vajjesu bhayadassãvï) ám chỉ đến sự sở hữu thói quen tốt 
hay hành vi đạo đức trong việc thấy nguy hiểm trong 
những lỗi nhỏ nhặt. Điều này có thể là những vi phạm 
không cố ý đối với những điều học nhỏ thuộc Øã/nokkha 
hay sự sinh khởi những tư duy không có lợi. Lấy ví dụ, khi 
muốn ra ngoài, quý vị cần phải suy xét: "Nếu ta đi ra 
ngoài, ta sẽ phải nhìn thấy nhiều đối tượng, điều này làm 
giảm sút việc hành thiên và xao nhẵng định tâm.” Do vậy, 
theo cách này, quý vị thấy nguy hiểm trong những điều 
nhỏ nhặt nhất có thể cản trở việc hành thiền của mình. 


(9) "Này /áegñial Khi vị tỳ-khưu có được thiện bằng 
hữu, (&a/ãnam/a), thiện bạn đãng (kal/ãnasahãya), 
thiện thân tình (£a/⁄ãnasampavarika), được chờ đợi là vị 
ấy được nghe như ý muốn một cách dễ dàng, không có 
khó khăn, những lời nói thực sự nghiêm túc, đưa đến sự 
yểm ly hoàn toàn (eka/tan/bÐidäya), ly tham (wirãgãya), 
diệt tận (zodnãya), an tịnh (upasamaya) thằng trí 
(abh/ñaya)ạ giác ngộ (sambodhãaya) và Níp-bàn 


Sẻ Samvuta MW&kãya, Mahãvagga,  Satipafthäanasamyuta, 
Ambapalivagøa, Sakunagghisuftam' (Kinh Chim ưng). 


(Nibbãnãya). Tức là lời nói về thiểu dục, lời nói về tri túc, 
lời nói về viên ly, lời nói vê độc cư, lời nói vê tinh tấn, lời 
nói về giới, lời nói vê định, lời nói về tuệ, lời nói về giải 
thoát, lời nói vê giải thoát tri kiến.” 

Mười loại lời nói thích hợp cho sự giải thoát: (đasa- 
kathãvatthuni)“?: 


1. 
2. 


œ x'aứƯn 


9. 


appiccha-katña [lời nói về sự ít muốn]; 

santuttht kathã [lời nói về sự biết đủ đối với những 
gì có được], đặc biệt liên quan đến bốn vật dụng 
như y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc men; 


._ paVviVekakatha [lời nói về sống viên ly]; 
.._ 8Sa/nsagga-kathä [lời nói về độc cư, (không vướng 


bận)]; 
viriyãrarmbha-kathä [lời nói về tinh tấn]; 


._ Sa-kathã [lời nói vê giới]; 
._samãdhÈkatiã [lời nói về sự định tâm]; 
.._ 0afñ7ñkatñã [lời nói vê Tuệ Minh Sát (1⁄oassanã) 


và các Đạo Tuệ]; 
vimuttkathäa [lời nói về sự giải thoát (các trạng 
thái tâm Quả)]; 


10. vứnutti/fanadassana-katñã [lời nói về Tuệ Xét duyệt 


Đạo, Quả (zccavekhanã-fñãna)]. 


Có bốn loại thiểu dục hay vô dục (aøp/ccha), đó là: 


1. 


có ít hoặc không có mong muốn đối với bốn vật 
dụng (2acca/a-appiccha); 


%2 Dhammadãyãdasuttavannanã” (Chú giải Kinh Người thừa tự Pháp). 
Majjhima Nikäya, Mulapannnasa-Atthakathä, Mulapariyäyavagga 


2. có ít hoặc không có mong muốn người khác biết 
rằng mình đang thực hành những hạnh (2afi2azäa) 
cao thượng (đhutariga-appiccha); 

3. có ít hoặc không có mong muốn người khác biết 
rằng mình học rộng biết nhiều Pháp (/ar12f/- 
aDpiccha)); 

4. có ít hoặc không có mong muốn người khác biết 
rằng mình đã giác ngộ Pháp siêu thế, thuộc về 
Đạo-Quả (ađh/gama-appiccha). 


Có ba loại viễn ly (v/veka), đó là: 


1. viễn ly về thân (&ãya-v/veka), tức là tránh xa sự 
giao thiệp; 

2. viên ly về tâm (c#a-v/veka), tức là tránh xa những 
dục tư duy, đặc biệt ám chỉ đến định bậc thiền; 

3. viên ly sinh y (upađ//-viveka)} tức là Níp-bàn, vốn 
không có bốn sinh y (uoađ/i). 


Bốn loại sinh y (uøađ#;) là: 


1. Dục sinh y (kamupađ/), 

2. Uẩn sinh y (khandhupadhhi), 

3. Phiên não sinh y (&/esupadhi), 

4. Thẳng hành sinh y (að//sarikhãripadlhi). 
Đức Phật tiếp tục giảng giải: 
(10) "Lại nữa, này ⁄eø//a! Khi vị ty-khưu có được thiện 
bằng hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, được kỳ vọng 
là vị ấy sẽ sống nhiệt tâm tỉnh cần (ãradđhavirio 
viharissat/),ạ ngăn ngừa bất thiện pháp (akusalãnam 
dhammanam pahãnaya), thâu hoạch thiện pháp 
(kusalnan dhammianam tupasampadäaya) kiên trì 


(thamava), bền bỉ (dafhaparakkarno), không từ bỏ gánh 
nặng tu tập các thiện pháp (a⁄⁄kh/tadhuro kusalesu 
dhammesu).” 


Quý vị nên thực hành thiền để loại trừ những pháp bất 
thiện và chứng đạt những pháp thiện. Nếu không hành 
thiền, quý vị không thể nào loại bỏ những phiền não, cấu 
uế trong tâm. Dù có gặp khó khăn trong sự thực hành, 
quý vị cũng không nên dừng lại. Quý vị nên có sự tinh tấn 
mãnh liệt, không ngưng nghỉ, rằng: `Cho đến khi ta chưa 
giác ngộ Níp-bàn, ta sẽ không bao giờ từ bỏ sự tu tập.” 


(11) Lại nữa, này eøñja!l Vị tỳ-khưu có được thiện 
bằng hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, được kỳ vọng 
là vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ vê sự sinh diệt 
(udayatthagãminiyã pañññãya samannaãgato) của danh sắc 
và các nhân của chúng, vốn thuộc bậc Thánh (4/4/24), 
mang tính thể nhập (nibbedhikãya} đưa đến sự chơn 
chánh đoạn diệt khổ đau (sammã dukkhakkhaya- 
gaminiyä). “ 


Có được một người bạn tốt là điều vô cùng quan trọng. 
Một lần nọ, Đại đức 4øanđa quán chiếu đến cách một 
người có thể thành công trong cuộc đời phạm hạnh 
(Prahma-cariyaý°. Ngài nghĩ rằng sự thành công trong 
cuộc đời phạm hạnh một nửa nhờ vào thiện bằng hữu và 
một nửa nhờ vào nỗ lực tự thân. Nhưng khi Ngài trình 
điều này lên Đức Phật, Đức Phật giáo giới Ngài: 


kẻ Samvuta  Nkãya, Maggasamyutta, 'Upaddha-Suttam 
(Kinh Một nửa). 


"Ma hevarn, ânanda, mã hevam, ânarida! SakalameVidarm, 
ananda, brahmacariyam, yaddam -— kalyanamiHatäa 
kalyannasahayata kalyarnasarnpavarikata. 
Kalyanamittassetam, ananda, bhikkhuno palikatikharm 
kalyanasahayassa kalyaIasampavalikassa -—  ariYyarm 
altharigkam rmaggam Pbhâvessali, ariyam attharigikarm 
maggan bahulikarissatl. “ 


"Chớ có nói vậy, này Ananưal Chớ có nói vậy, này 4nanaal 
Toàn bộ Phạm hạnh này, này 4z, là thiện bằng hữu, 
thiện bạn đãng, thiện thân tình. Với Tỷ-kheo thiện bằng 
hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, này 4a, thời 
được chờ đợi Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh 
đạo Tám ngành được làm cho viên mãn.” 


"7adaminapetarm, ananda, pariyayena veditabbarm yathä 
Sakalamevidam brahmacariyarm, yadidam — kalyanarmittata 
kalyanasahayata kalyarnasarmpavarikata. Mamafhi, 
ananda, kal/anarmittam agamma jatidhamma sattäa jati/ä 
Dafrimuccant,/ jaradhamma saitä jaraya pDarimuccanti/; 
maranadharmna sattãa maranera Daffnuccanti; 
SOkaDarideva-dukkhadomanassupayasa- dhamma sattaä 
SokaDparidevadukkhadormanassupayaäsehi Dafirmuccanti. 
Tmímã kho etam, ananda, pariyayena veditabbarm yathä 
Sakalamevidam brahmacariyarm, yadidam — kalyanarmittata 
kalyannasahayata kalyanasarnpavarikatä. “ 

"Này 4anas, chính với pháp môn này, các Thầy cần phải 
hiểu thế nào toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bằng hữu, 
thiện bạn đãng, thiện thân tình. Do nương nhờ Ta (Đức 
Phật —- ND) là thiện bằng hữu, này Aøa/ưa, nên các chúng 
sinh bị sinh được giải thoát khỏi sinh; các chúng sinh bị 


già được giải thoát khỏi già; các chúng sinh bị chết được 
giải thoát khỏi chết; các chúng sinh bị sầu, bi, khổ, ưu, 
não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Chính với 
pháp môn này, này A/anđa, các Thầy cần phải hiểu thế 
nào mà toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bằng hữu, thiện 
bạn đãng, thiện thân tình.” 


Đó là lý do tại sao Đức Phật giải thích tâm quan trọng của 
việc có những người bạn tốt. Sau khi xác lập những điêu 
này, Đức Phật cũng giải thích thêm rằng vị tỳ-khưu nên 
phát triển bốn đức tính nữa: 


'Asubha bhavetabbaä ragassa paharaya. “ 


(12) Thiền bất tịnh nên được tu tập để loại trừ 
tham dục” 


Lấy ví dụ, một số hành giả đang thực hành thiên 
VWipassanã, nhưng vì chưa thể loại trừ tất cả phiền não, 
tham dục (ãøa) có thể khởi sinh trong tâm họ. Vào lúc đó, 
họ nên thực hành thiền bất tịnh. Ở cả giai đoạn thiên 
Định và thiền Minh Sát, hành giả đều có có thể hành thiền 
bất tịnh, như là ba hai thân phần, v.v... Rồi họ có thể loại 
trừ được tham dục khỏi tâm của mình. 


"Metta bhavetabba byapadassa pahaãna/a. “ 


(13) Thiền tâm từ nên được tu tập để loại trừ 
sân hận.” 


Khi hành thiền, sân hận có thể xuất hiện trong tâm của 
quý vị. Vào lúc đó, quý vị nên thực hành thiền tâm từ để 
loại trừ tâm sân. Chẳng hạn, khi đang ở giai đoạn thiền 
hơi thở, nếu tâm sân hận hay tâm bất mãn (0yãpãaa) 
xuát hiện trong tâm, hành giả không thể thiền tốt được. 


Hành giả có thể ngưng việc hành thiền hơi thở một lúc và 
tu tập thiên tâm từ. 


Làm cách nào để tu tập tâm từ? Hành giả nên hướng sự 
tác ý đến tất cả chúng sinh một cách chung chung. 
Mường tượng ra khuôn mặt đang tươi cười của họ rôi cố 
gẳng rải tâm từ: "Cầu mong cho tất cả chúng sinh thoát 
khỏi hiểm nguy, thoát khỏi khổ tâm, thoát khỏi khổ thân, 
được an vui, hạnh phúc.” Câu này trong tiếng Pali là: 
`Sabbe sattä avera hontu, abyapajja hontu, anlgha hon(u, 
sukhi attãnarm pariharantu.” Khi rải tâm từ theo cách này, 
quý vị có thể loại bỏ hận sân từ trong tâm của mình. 
Nhưng đối với những ai có thể thực hành thiền tâm từ cho 
đến tam thiền, sẽ dễ dàng hơn để tu tập tâm từ“ khi sân 
hận xuất hiện trong tâm trí họ. 


"Anapãnassati bhavetabbä Vitakkupaccheda//a. “ 
(14) Niệm hơi thở nên được tu tập để loại trừ những 
tư duy tản mạn.” 


Khi hành thiền, nhiều loại suy nghĩ có thể xuất hiện trong 
tâm quý vị. Lấy ví dụ, trong trường hợp của Đại đức 
Meghiya, ba loại tư duy bất thiện đều sinh khởi, tức là: 
dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Nếu điều này xảy 
đến với chính mình thì quý vị không thể nào tiếp tục hành 
thiên tốt được. Vậy thì phải làm như thế nào? Quý vị nên 
tu tập thiền niệm hơi thở. Khi cố gắng tập trung trên thiền 
hơi thở lặp đi lặp lại nhiêu lần, định tâm của quý vị sẽ trở 
nên mạnh mẽ, quý vị có thể loại trừ những tư duy tản 


x~ 


* Xin tham khảo cuốn *Biết và Thấy” của Đại Trưởng lão Pa-Auk 
Sayadaw để có thêm giải thích chi tiết hoặc tìm gặp các vị thiền sư có 
năng lực. 


mạn trong đầu. Bởi lý do này nên Đức Phật cũng khuyến 
khích Đại đức Mega thực hành thiên niệm hơi thở. 


Một số người có nhiêu phóng tâm khi họ thiên niệm hơi 
thở, rồi họ dừng việc hành thiền lại, họ muốn thay đổi đề 
mục thiền khác. Tuy nhiên, Đức Phật đã giải thích rằng 
thiền niệm hơi thở có thể loại trừ những suy nghĩ tản mạn. 
Đó là lý do tại sao quý vị nên tiếp tục việc thực hành cho 
đến khi có thể chứng đắc mức độ định tâm mạnh mẽ, lúc 
ấy, quý vị có thể loại trừ sự phóng tâm ra khỏi tâm trí của 
mình. 


'Aniccasanna bhàavetabbä asrmimanasamugghatäya.” 
(15) Tưởng vê vô thường nên được tu tập để loại trừ 
ngã mạn” 


Quý vị có biết tâm ngã mạn (ãna) không? Ví dụ, một số 
người không thích khi người khác nhắc nhở về những lỗi 
của chính họ hoặc khi họ được giáo giới. Đó là vì họ có 
tâm ngã mạn. Thực ra, khi họ có thể quán chiếu như thế 
này: "Một ngày nào đó, những người khác sẽ chết, ta rồi 
cũng như sẽ như vậy. Người khác là sự kết hợp của 
những nhóm nguyên tố, ta cũng như vậy.” Như vậy có thể 
tạm thời loại trừ tâm ngã mạn. Nhưng đối với những ai có 
thể thực hành lên thiền ⁄2assanä, họ có thể phân tích tất 
cả danh và sắc là vô thường. Do đó, Đức Phật cũng nói: 


~T^~— 


'Aniccasafno hị meghi/a  anatasaf3 santhät, 
anattasaffT asmimanasamugghatam papunat difheva 
đhamme nibbana. “ 


"Này /eø/ia! Nhờ tưởng về vô thường, tưởng về vô ngã 
trở nên vững chắc. Khi tưởng về vô ngã trở nên vững 


chắc, ngã mạn được tiêu trừ hoàn toàn”°, cũng chính là 
Níp-bàn trong chính kiếp sống này.” 


Theo Chú giải Kinh Phật tự thuyết” (Udãna)}, có mười lãm 
yếu tố khác có thể hỗ trợ tâm giải thoát khỏi phiền não 
được viên mãn (nuHiparipacaniyãä dhamma). Hay nói 
cách khác là những yếu tố đưa đến sự chứng đạt quả vị 
A-la-hán. Chúng là: 
[Ba yếu tố liên hệ đến niêm tin (sadđ4)] 
1. Không thân cận người không có niêm tin (assaddhe 
Dugøơale parivajjayato), 
2. Thân cận người có niêm tin (sađdhe puggale 
sevato bhajato payIrupasato), 
3. Quán chiếu những kinh tạo niêm tin (2asãa/i/e 
suttante paccavekkhato)“”, 


[Ba yếu tố liên hệ đến sự tỉnh tấn (v/r7ya)] 


4. Không thận cận người lười biếng (&usifte puggale 
DariVaƒ7ayato), 

5, Thân cận người tinh tấn (2ãraddhaviriye puggale 
sevato bhajato payIrupasato), 

6. Quán chiếu những phẩm chất tạo nên chánh tinh 
tấn (sammappadhãne paccavekkhato®), 


*® Chỉ khi chứng đắc A-la-hán, ngã mạn mới được tiêu trừ hoàn toàn. 
Xã Khuddaka  Nikãya, Udäna-Atthakathä, Meghiyavagga, 
Meghiyasutta- vannana (Chú giải Kinh /⁄eghiya). 

* Đọc những Kinh nói về Ân Đức Phật, Pháp, Tăng. Chẳng hạn, để 
tăng niềm tin nơi Đức Phật, đọc câu chuyện á2ƒ#hakungafr, có thể tìm 
thấy trong Chú giải Kinh Pháp Cú, (2ammapada Atthakathä), Phẩm 
Song Đối (Yamakavagøa). 

*8 Bốn sự tinh tấn chân chính (sammappadhãna): 


[Ba yếu tố liên hệ đến sự chánh niệm (sa//)] 


7. Không thân cận người thất niệm (muifhassat7 
Duggale parivajjayato), 

8. Thân cận người có chánh niệm (upaffh/tassatr 
Dpugødale sevato bhajato payIrupasato), 

9. Quán chiếu những Pháp hay Kinh tạo nên nền tảng 
của sự chánh niệm (safi2affhane paccavekkhato), 


[Ba yếu tố liên hệ đến định (samadhi)] 


10.Không thân cận người không có định (asa/na/te 
Dugøale parivaƒJayato), 

11.Thân cận người có định (sanah/te puggale sevato 
Đbhajato payirupasato), 

12.Quán chiếu đến những kết quả tạo nên các bậc 
thiên và sự giải thoát (ãnavứnokkhe 
Daccavekkhato)}, 


[Ba yếu tố liên hệ đến trí tuệ (oañ7ã)] 
13.Không thân cận người không có trí tuệ (đuppañfe 
Dugøgale parivaƒjayato), 


1. Tỉnh tấn thu thúc (savara-padhana): Nhiệt tâm, tỉnh cần thu 
thúc không tạo tác những bất thiện nghiệp trên thân, khẩu, ý; 

2. Tinh tấn đoạn trừ (oahãna-padhãna): Tình tấn chấm dút bất 
cứ bất thiện nghiệp nào trên thân, khẩu, ý; 

3. Tinh tấn tu tập (0hãưvanã-padhãna): Nhiệt tâm, tỉnh cần cố 
gắng phát triển và tạo tác những thiện nghiệp mới trên thân, 
khẩu, ý. Cũng là sự cố gắng tu tập ngày càng nhiều minh 
(7ã) và hạnh (carana); 

4. Tinh tấn duy trì (anurakkhana-padhãna): Tiếp tục với bất cứ 
thiện nghiệp nào được tạo tác qua thân, khẩu, ý. 


14.Thân cận người có trí tuệ (añavante puggale 
sevato bhajato payirupasato), và 

15.Quán chiếu đến những kinh thâm sâu liên hệ đến 
trí tuệ (ganbhirafñãnacariyam paccavekkhato). 


Mười lăm yếu tố này sẽ đưa đến sự thanh tịnh hay sự viên 
mãn của năm căn, đó là: 

Tín căn (sađđndriyam), tấn căn (viriy/ndriyam)}, niệm căn 
(satndriyam), định căn (samadlhndryam) và tuệ căn 
(paffmdriyam). 


Bên cạnh mười lãm yếu tố trên đây, còn có năm tưởng 
thể nhập (zbedhabhãgiyã safñfaä), đó là: 


._ Tưởng vô thường (a/cca-saf?3), 

.. Tưởng khổ (dukkha-safifiä), 

.. Tưởng vô ngã (anafta-safñ73), 

.. Tưởng từ bỏ (0ahãna-sañ773), và 

. Tưởng ly dục (ứãøa-safñf2); không dính mắc bất 
cứ điều gì ở đời. 

Năm yếu tố đã được dạy trong Kinh cho Đại đức Meghiya 

là: thân cận với thiện bằng hữu, có giới hạnh, lắng nghe 

và quán chiếu đến mười loại lời nói, phát triển sự tinh tấn 

và có trí tuệ, cũng là tưởng vê bản chất sinh diệt của các 

pháp (udayabbaya-safñ72); sáu yếu tố từ việc thân cận 

thiện bằng hữu; và bốn điều khác cần được tu tập (thiền 

bất tịnh, niệm hơi thở, thiên tâm từ và tưởng võ thường). 

Chúng cũng tạo thành mười lăm yếu tố hồ trợ tâm giải 

thoát khỏi phiên não được viên mẫn (1⁄nutftiparipãacaniyãa 

dhamma). 


Đức Phật đọc tiếp hai bài kệ: 


+ C2 C) `) 


'Khudda vitakkã sukhumnaã vitakkä, 
Anugatä manaso uppIllava. 

Ete avidva manaso vitakke, 

Hurã huram dhavati bhantaciito “ 


"Những suy tâm thấp kém và những suy tâm tản mạn đi 
theo tâm trí và làm cho nó bị kích động. Một người không 
hiểu được những suy tầm này sẽ không ổn định về mặt 
tinh thần và chạy từ đối tượng này sang đối tượng khác” 


Những suy tâm thấp kém ám chỉ ba loại suy tâm xấu ác: 
suy tâm về dục lạc, suy tâm về sân hận và suy tâm về sự 
nhiều hại. Những suy tâm tản mạn ám chỉ những suy tâm 
về gia đình, làng mạc, những câu chuyện trong quá khứ, 
phàn nàn người khác, danh lợi, v.v... 


"Ete ca vidva manaso vitakke, 
Atäpi/o samvarati satimã; 
Anugate maraso uDpilãve, 
Asesamete pajahãsi buddho.”?“ 


"Hiểu được những suy tầm này, vị Thánh Đệ tử, thành tựu 
tỉnh tấn và chánh niệm có thể thiêu đốt phiền não và 
ngăn chặn những suy tâm đeo bám khiến tâm bị kích 
động. Vị Thánh Đệ tử, người liều ngộ Tứ Thánh Đế, có 
thể từ bỏ những suy tầm về dục và những điều khác một 
cách hoàn toàn.” 


* Chữ "8uđđhơ' ở đây được dịch ra là những ai đã thể nhập Tứ 
Thánh Đế, như các vị Thánh Đệ tử và các bậc A-la-hán. 


Chúng ta hãy tiếp tục, theo Chú giải Kinh Pháp cú”°, Đức 
Phật đã thuyết hai câu kệ sau đây đến Đại đức Meghiya: 


"Phandanam capalarn cittarm, 
dùrakkham dunnivarayarn/ 
Jun karoti medhavi, 
usukarova tejanarm. “ 


"Như một người thợ làm cho mũi tên được thẳng, cũng 
vậy, người trí làm cho tâm mình, vốn hoảng hốt, dao động, 
khó hộ trì, nhiếp phục được ngay thẳng” 


Như một người thợ làm tên dũng cảm và kiêu hãnh uốn 
những mũi tên cong thành thẳng theo ÿ muốn của mình 
bằng cách hơ nóng chúng, cũng vậy một người với trí tuệ 
thể nhập có thể rèn cho tâm của mình trở nên chánh trực 
bằng cách rèn luyện chúng với phương tiện của sự tỉnh 
tấn, cả về thân lần tâm. 

Tâm vốn bị kích động bởi sáu đối tượng giác quan, như 
hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị, sự xúc chạm, và pháp, 
do vậy, rất khó kiểm soát. Một cái tâm như vậy khó có thể 
được kiểm soát, không cho lang thang đến những đối 
tượng giác quan không thích hợp. 


"VWarf7ova thale khiio, 
Okarnokata ubbhato; 
ParipphandatIdam cittarm, 
maradheyyam pahatave. “ 


30 \Meghiyattheravatthu/ (Chú giải Câu chuyện về Đại đức /⁄eg//2), 
Khuddakanikaya, Dhammapada Alhakatha, Cittavagga 


"Như một con cá khi bị kéo lên khỏi nước và quăng trên 
đất vùng vậy và dao động, cũng vậy, tâm này bị kích 
động. Do đó, cần nên thoát khỏi thế lực của ra.” 


Cũng như loài cá được sinh ra trong nước, khi bị đưa lên 
khỏi môi trường sống trong nước và bị quẳng trên đất, 
vùng vậy hoảng hốt. Cũng vậy cái tâm hưởng thụ năm đối 
tượng giác quan, khi được đưa khỏi những món dục lạc, 
trở nên vật lộn, vùng vậy khi hành thiên. Nó nhảy nhót 
dao động đến những đối tượng giác quan trong thời thiên 
cũng như một con cá đang vật lộn trên mặt đất để quay 
về với nước vậy. 

Khi kết thúc hai câu Pháp cú, Đại đức /eø/a trở thành 
một vị Thánh Nhập Lưu cùng với rất nhiêu chúng sinh 
đang lắng nghe Pháp từ Đức Phật. 


Nếu quý vị thực hành thiên lặp đi lặp lại, một ngày nào đó 
tâm quý vị sẽ có khả năng trú trên một đối tượng thiền 
trong thời gian dài. Từ tấm gương của Đại đức /⁄eg/i/4, 
cầu mong cho quý vị có thể tu tập tâm với một đề mục 
thiền. Cầu mong cho quý vị có thể bồi bổ tất cả yếu tố 
giải thoát tâm khỏi phiên não (1⁄nuftijparipãcaniya 
dhamma). Bằng cách bồi bổ mười lăm hay ba mươi 
VWinuttiparipacaniyãa dhamma này, cầu mong ba-la-mật 
của quý vị có thể chín mùi. Khi ba-la-mật hoàn toàn chín 
mùi, cầu mong cho quý vị có thể giác ngộ Níp-bàn sớm 
nhất có thể. 

Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


Phụ lục 1 


Bồn mươi Đê mục thiên Định 


Đức Phật dạy bốn mươi đề mục thiền để chứng đạt 
định tâm: 


+» 10 đề mục kasína: 


._ Pathavi-kasina (kasina đất), 

.. Apo-kasina (kasina nước), 

._ Iejo-kasifna (kasina lửa), 

.. W8yo-kasina (kasina gió), 

._ WMija-kasína (kasina nầu/đen/xanh)}, 
._ Đfa-kasina (kasína vàng), 

.. Lohita-kasina (kasina đỏ), 

.. Odäta-kasina (kasina trắng } 

.. Aloka-kasina (kasina ánh sáng), 

J1 0, Akãsa-kasina (kasina hư không). 


10 Asubha (đề mục bất tịnh) 


11. Uddhumataka (từ thi trương phình), 

12. L⁄/aka (tử thi bị biến sắc, trở nên xanh, đen), 

13. \⁄42ubbaka (tử thi bị lở loét), 

14. L⁄/cchiddaka (tử thi bị cắt ra làm hai, ba phần), 

15. V⁄/kkhãy/taka (tử thi bị gặm nhẫm và xé xác bởi chó, 
kên kên, v.v... ), 

16. ⁄⁄4kh/ftaka (tử thi bị cắn và làm vung vãi thành 
từng miếng bởi chó, kên kên, v.v...), 

17. Hatavikkhiftaka (tử thi bị xẻo và cắt bằng dao, rìu, 

.V..., Và vứt đi như những miếng thịt), 
18. Loñ/faka (tử thi đầy máu me), 
19. Øu//uvaka (tử thi bị dòi bọ đục khoét), 


\© ® Nụ —=5maxa®aG%Šk 


20. A/#ñ/ka (bộ xương). 
® 10 Arrussati (Tuỳ niệm) 


21. Buddhãnussati (Niệm Ân Đức Phật), 

22. Dhammãnussaf (Niệm Ấn Đức Pháp), 

23. Sarighãrussaf (Niệm An Đức Tăng), 

24. S7/anussatí (Niệm giới /s7aj), 

25. C2gãnussati (Niệm thí /đãna))), 

26. Devatãnussaii (Niệm thiên /đeva)), 

27.Upasamãnussati (Niệm Níp-bàn /M/bbãn2)), 

28. Marananussafi (Niệm sự chết), 

29. Kãyagatãsati (Niệm 32 thân phần bất tịnh, bao gồm: 
tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tuỷ, 
thận, tim, gan, màng ruột, lá lách, phổi, ruột, 
hoành cách mô, vật thực chưa tiêu hoá, phân, não, 
mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dầu da, 
nước miếng, nước mũi, nước khớp xương và nước 
tiểu), 

30. Anãpãnassati (Niệm hơi thở). 

*% 4 Brahma- vihãra (Phạm trú) 


31. \/effã (Tâm từ), 

32. Karunã (Tâm bì), 

33. M/ud/ta (Tâm tuỳ hỷ), 
34. Upekkhã (Tâm xả). 


% 4 Arũpa Jhãna (thiền vô sắc): 


35. Akãsãnancãyatana (Không vô biên xứ), 

36. ⁄⁄ñanaffcãyatana (Thức vô biên xứ) 

37. Akifñcaffayatana (Vô sở hữu xứ), 

38. \evasafñifñanasaffiayatana (Phi tưởng Phi phi tưởng 
xứ). 

39. Ahãre-patikữla-safñfñã (Tưởng sự nhờm gớm của 
thức ăn), 

40. Catu-dhãtư- vavatthana (Thiền tứ đại). 


Phụ lục 2 
Hai mươi tám loại Sắc?1 
Bốn đại chủng (ca#ãro mahã-bhũit3) là: 


1. Nguyên tố đất - địa đại (oathavi-dhatu), 
2. Nguyên tố nước - thuỷ đại (đøo-đhãfu), 
3. Nguyên tố lửa - hoả đại (e/o-đhãfu), 

4. Nguyên tố gió — phong đại (vãyo-dhãtu). 


Mười bốn loại sắc thực phái sinh, trước hết là bốn loại sắc 
cảnh giới (gocara rủpa): 


2. Màu sắc - sắc (a/na} 

3. Am thanh - thinh (sađa), 

4. Mùi hương - hương (øanđñha), 
5. VỊ (asa). 


Màu sắc được nhận thức bởi mắt, âm thanh bởi tai, mùi 
hương bởi mũi và vị bởi lưỡi. Sự xúc chạm được nhận 
thức bởi cơ thể không được liệt kê ở đây vì sự xúc chạm 
không phải là sắc phái sinh. Nó là ba đại: đất, lửa và gió. 
5. Dưỡng chất (7ã), 
Dưỡng chất duy trì thân vật lý. Chúng ta có nó từ 
vật thực chúng ta ăn. 
6. Sắc mạng căn /windriya), 
Mạng căn duy trì các sắc linh hoạt và do nghiệp 
sinh. Khi có sự chết, tức là mạng căn bị cắt đứt hay 
nghiệp tạo nên chúng kết thúc. 


”+ Những chi tiết sau đây được lẫy từ Thanh Tịnh Đạo xviii.13 
(Visuddhi-Magøa xvii, Đoạn 667 Ð/Wfñhi-Visuddlhi-Middesa (Giải thích 
vê Kiến Thanh tịnh). 


7. Sắc ý vật ("adaya-ripa), 
Sắc ý vật ở trong máu, một nơi cụ thể của quả tim, 
tâm thức nương vào đó. Trong các cõi ngũ uẩn, 
danh không thể sinh khởi một mình mà không có 
sắc. 


Hai loại sắc giới tính (øava-ripa): 


8. Sắc giới tính nam (0ư/sa bhava-ripa), 
9. Sắc giới tính nữ (#1 bhava-ripa). 


Sắc giới tính nam xác định những đặc điểm vật chất của 
người nam, cách vị ấy di chuyển, v.v... còn sắc giới tính 
nữ xác định những đặc điểm vật chất của người nữ. 


Năm loại sắc trong sáng, tịnh sắc (asãaa-r1pa): 


10. Nhãn tịnh sắc (cakkhu pasãøa), 
11. Nhĩ tịnh sắc (sota pasãda), 
12. Tỷ tịnh sắc (ghãna pasãda), 

13. Thiệt tịnh sắc (/wV"hã pasãdaa), 
14. Thân tịnh sắc (kãya pasãøa). 


Các sắc trong sáng là các nguyên tố mà thông qua đó các 
đối tượng được nhận thức bởi các căn tương ứng. Ví dụ: 
màu được nhận ra thông qua nhãn tịnh sắc, v.v... 


Mười loại sắc không thực phái sinh là: 


1. Yếu tố hư không - sắc giao giới (ãkãsa-đ/ãtu), 

2. Yếu tố biểu đạt về thân —- thân biểu tri (&aya- 
Vif7atti), 

3. Yếu tố biểu đạt về khẩu - khẩu biểu tri (wac/- 
Vifffatti), 

4. Yếu tố nhẹ - sắc khinh (⁄añutä)}, 


5, Yếu tố mềm - sắc nhu (nuđutä), 
6. 


Yếu tố thích ứng - sắc thích 
(kammafiata), 


7. Yếu tố được sinh ra - sắc sinh (oacaya), 
8. 
9, 
1 


Yếu tố tiếp nối — sắc tiến (sarafi), 
Yếu tố già đi — sắc dị 0aratä), 


0. Yếu tố vô thường - sắc diệt (a/ccatä). 


Phụ lục 3 
Mười sáu Tuệ Minh Sát (Vipassanã Ñãna) 


1; 
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nghiệp 


NãmaRipa Parccheda fãna (Tuệ Xác định 


Danh Sắc), 


Paccaya Pariggaha Wãna (Tuệ Nhân duyên) , 


Sammasana Wãna (Tuệ Thấu hiểu), 
Udayabbaya Nãna (Tuệ Sinh Diệt), 
Bhariga Nãna (Tuệ Hoại diệt), 
Bhaya Ñlãna (Tuệ Sợ hãi), 

Adinava Álãna (Tuệ Hiểm nguy), 
Nibbidä Wãna (Tuệ I Nhàm chán), 


Mufĩcitu-Kamyatä ãna (Tuệ Muốn Giải thoát), 
10. Patisankhã Wãna (Tuệ Suy tư), 
11. Sarikhäãrupekkhã ãna (Tuệ Buông xả các hành), 
12. Anuloma đlãna (Tuệ Thuận theo), 

13. Gotrabhu ãna (Tuệ Chuyển tộc), 

14. Magøa ÑBna (Tuệ Đạo), 

15. Phala Nãna (Tuệ Quả), 

16. Paccavekkhana Nãna (Tuệ Duyệt xét), 


Nguôn tham khảo 


Tất cả nguôn tham khảo tiếng Paäli đều theo Œa/fha 
Sarigayana CD-ROM, Version 3.0, I⁄2assana Research 
Institute, Dhamma Giri, Igatpuri-422 403, India. 

Khi dịch, ban biên tập đã tham chiếu các bản dịch Kinh 
điển sau đây: 


VWinaya-Pitaka  Book of the Discipline, nhiêu tác 
giả, I.B. Horner, M.A., PTS (Pali Text Society, 
Oxford/London); 

Djgha-N/kãya ~ Dialogues of The Buddha, nhiều 
dịch giả, Rhys Davids, PTS, và The Long Discourses 
of the Buddha, Maurice Walshe, WP (Wisdom 
Publications, Boston); 

Majjhima-Nikãya ~ Middle Length Sayings, nhiều 
dịch giả, I.B.Horner, PTS, và The Middle Length 
Discourses of the 8uđdha, Bh/kkhu Nanarmolj/Bodli, 
WP; 

Sarhyutta-Nikãya ~ Kindred Sayings, nhiều dịch giả, 
PTS, và The Connected Discourses of The 8uđdha, 
Bhikkhu Bodhi, WP; 

Ariguttara-Nikãya ~ Gradual Sayings, nhiều dịch giả, 
PTS, và Numerical Discourses of the Buddha, 
Mựanaponka Tlhera/Bhikkhu Bodh, Vistaar 
Publications, New Delhi; 

Dhammapada-Atakata + Buddhist — Legends, 
Eugene Watson Burlingame, PTS; 

Udana and ïfvufaka ~ The Udana and The 
Ttivuttaka, John D. Ireland, BPS; 


- The Great Chronicle of Buddhas, Ấn bản Singapore 
của Trưởng lão Mingun Sayadaw. [Một số trích dẫn 
được lấy trực tiếp và hiếm khi thay đổi]; 

- The Workings of Kamma của Trưởng lão Pa-Auk 
Tawya Sayadaw; 

- Một số Chú giải tiếng Anh của các Kinh bản được 
đơn thuần trích dẫn từ phần phiên dịch trực tiếp 
bởi Ngài U Kưnarãbh/vamsa từ Tam Tạng Miến-Pãii 
ngay trong Pháp thoại. 


Tiểu sử Đại đức U Kumäräbhivamsa 


Sinh năm 1975 tại làng Kaing Won, thị trấn Kaw Lin, Sagaing, 
Myanmar, Ngài Kưmãra được xuất gia sadi ở Kaw Lin vào 
năm 1988. Sau đó Ngài thọ cụ túc giới ty-khưu ở Bahan, 
Yangon năm 1995. Ngài học Kinh điển Phật giáo Sơ cấp tại 
Kaw Lin từ năm 1988 cho đến năm 1993 rồi Kinh điển Phật 
giáo Cao cấp tại Trung tâm Giáo dục Mahävisuddhãyon, thị 
trấn Bahan, Yangon từ 1994 —- 1998. Năm 1998, Ngài nhận 
được bằng Pháp Sư (Dhammãcariya) và trở thành giảng 
sư tại Trung tâm Giáo dục Mahävisuddhãyon thuộc thị trấn 
Bahan, Yangon vào năm 1999, 


Những năm từ 2001 đến 2004, Ngài tiếp tục học Kinh điển 
Phật giáo Cao cấp và giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục 
Masoeyein mới tại Mandalay. Năm 2003, Ngài nhận được 
bằng AØ#vamsa ở Yangon. 


Từ 2004 đến 2005, Ngài đến hành thiên tại Trung tâm Thiên 
Pa-Auk tại Mawlamyine, tiểu bang Mon. Sau đó Ngài quay 
trở vê Mandalay và dành hơn bốn năm giảng dạy cho Chư 
Tăng tại Trung tâm Giáo dục Masoeyein. Cũng trong thời 
gian này, Ngài vần thường đi đến nhiều thiên lâm viện tự 
thực hành thiên. Năm 2010, Ngài quay trở lại Pa-Auk Tawya 
để hành thiền. 


Từ năm 2013, Ngài tổ chức nhiều khoá thiền và giảng Pháp 
ở Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Đài 
Loan, Việt Nam, Mỹ, v.v... 

Hện tạ, Ngài là một trong những Thiên Sư 
(Kammatthanãcariya) ở Trung tâm Thiền Pa-Auk Tawya, 
Tat-Oo Dhamma Yeiktha (mở rộng), Pyin Oo Lwin, Myanmar. 


Chia phước 


Tdam me pufTffarh asavakkhaya vaharh hotu. 
Tdarh me pufiTam nibbanassa paccayo hotu. 
Mama pufĩffiabhagam sabbasattanarn bhãJermi; 
Te sabbe me sarnarn pufĩfiabhagarn labhantu. 


Phước lành nảy của con, 
Nguyện đoạn trừ tất cả lậu hoặc trầm luân; 
Phước lành nảy của con, 
Nguyện là nhân duyên giác ngộ Mí0-bản. 
Con xín chia phước này đến tất cả chúng sinh; 
Cầu mong cho tất cả được thọ nhận đồng đêu nhau. 


